Tóm tắt nội dung khảo sát, điền dã có liên quan đến 

di sản văn hóa phi vật thể “ Nghi lễ then dân tộc Tày tỉnh Hà Giang”
     Họ và tên người phỏng vấn: Nguyễn Thị Lượng
     Chức vụ: Chuyên viên phòng Di sản văn hóa - Sở VH, TT & DL tỉnh Hà Giang

1. Phỏng vấn ông Hoàng Văn Để 92 tuổi, Dân tộc Tày, thôn Yên Lập, xã Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. 

- Nghi lễ then là nghi lễ có từ lâu đời của dân tộc Tày, nghi lễ then được tổ chức trong không gian gia đình, dòng họ. Mỗi nghi lễ đều được tổ chức vào mùa và điều kiện nhất định phù hợp với lễ then hôm ấy.
- Nghi lễ Then là một loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian tổng hợp (gồm văn học, hội họa, múa, âm nhạc) mang đậm bản sắc của dân tộc Tày. Then là những khúc hát, lời ca được chia thành từng đoạn, mỗi đoạn mang một tiêu đề. Từng tiêu đề thể hiện tương đối đầy đủ nội dung của các lời ca trong đoạn đó. Việc sử dụng các đoạn then phụ thuộc vào nội dung, mục đích của đêm then mà gia chủ mời đến, do những người làm nghề then thực hiện.
- Trong gia phả dòng họ của gia đình đời trước đã có người làm thầy Then, bàn thờ tổ tiên có thờ "phi then" (ma then). Theo phong tục của người Tày, gia đình có người thờ then phải có người trong dòng họ nối nghề, nếu không dòng họ sẽ không có cuộc sống yên lành, may mắn vì bị "phi then" trách móc. 


- Trong dòng họ, đời trước không có người làm then, nhưng bản thân người muốn làm then thực sự có năng khiếu đam mê, có lối sống điềm đạm, ham hiểu biết, được mọi người mến mộ, thường xuyên theo thầy then để học hỏi trong các đám cúng.
          - Để thực hiện nghi lễ then cũng có những quy định như: Nghi lễ Then cầu yên thường được tổ chức vào dịp đầu năm, đồng bào làm lễ để cảm tạ tổ tiên, cầu mong tổ tiên phù hộ độ trì cho toàn gia, họ hàng; đuổi ma tà quỷ dữ, cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa, người vật khỏe mạnh. Lễ cầu yên mang tính chất hội họp họ hàng, xóm giềng vui xuân, có thể gọi là then vui; Then cầu chúc Là những khúc hát gọi hồn, chuộc vía cho người ốm hoặc mừng thọ cho người có tuổi, nhất là những ông bà già ở tuổi xung, tuổi hạn (năm tuổi) các bà mẹ mang thai gần đến tháng đẻ, trẻ sơ sinh đầy tháng... Loại then này được tổ chức bất kỳ ngày tháng nào, theo nhu cầu thực tế của gia chủ.
      2. Phỏng vấn ông Đỗ Trung Huyền 52 tuổi, Dân tộc Tày, thôn Minh Thắng, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. 

- Nghi lễ then của dân tộc Tày gồm: cầu yên, cầu chúc, chữa bệnh, Lễ cầu mùa, lễ vào nhà mới, lễ cấp sắc, lễ cốm, Lẩu then. 
- Nghi lễ then được chia làm 2 loại: Nghi lễ then kỳ yên gồm: cầu yên, cầu chúc, chữa bệnh; Nghi lễ then lễ hội gồm: Lễ cầu mùa, lễ vào nhà mới, lễ cấp sắc, lễ cốm, Lẩu then.
- Nghi lễ Then cấp sắc (tiếng Tày gọi là Lễ Khửn Thay, Lễ  pang Luông hay gọi là Lễ cấp thắc): Cấp sắc là kiểm tra sát hạch về chuyên môn để tăng hiệu lực uy tín ở vị thế cao hơn, khẳng định uy thế, năng lực ma thuật của thầy (bà) then. Bởi vậy các thầy then luôn phấn đấu để được cấp sắc. 
- Trong một đời người làm then có thể được cấp sắc vài lần. Lần đầu cấp chứng chỉ vào nghề, những lần tiếp theo là cấp chức vị (thăng cấp), được tăng cấp cao hơn từ bát phẩm” quay lại nhất phẩm (thường thầy then chỉ được cấp đến ngũ phẩm, ít khi được cấp đến tứ phẩm, tam phẩm, còn nhất phẩm chưa có ai được thăng sắc đến nhất phẩm). Cấp bát phẩm hay thất phẩm chỉ được cấp khăn vải đỏ hay khăn hồng; Cấp mũ đai 5 chỏm có 5 dải đai được lên sắc lục phẩm có áo đỏ; Cấp mũ ti lư đỏ được nhận sắc vẫn giữ sắc lục phẩm nhưng tăng chức vụ gọi là phó tổng ngũ phẩm “có áo vàng”; Cấp mũ ti lư vàng được nhận sắc ngũ phẩm có áo vàng tất cả từ mũ 5 chỏm có 5 dải đai đều là người then bắt đầu đi cầm ma được “mũ đỏ đến mũ vàng”… Sau cùng cấp cao nhất là nhất phẩm có mũ đen và áo đen, đai đen (thực tế chưa có then nào được cấp đến nhất phẩm, bậc tam phẩm là cao nhất).
-  Đám cúng cấp sắc là đám cúng to nhất của nhà then, trước đây một buổi lễ được tiến hành trong ba ngày ba đêm, nhưng hiện nay còn 2 ngày hai đêm, cũng có gia đình chỉ cúng một ngày một đêm. Để tổ chức lễ cấp sắc, gia chủ phải chuẩn bị các điều kiện về vật chất như sắm lễ, quần áo cho người được cấp sắc. Ngoài các thầy then, gia chủ mời một số anh em, làng xóm đến phụ giúp: Sắm lễ và làm các công việc của nhà then. Tất cả các thành viên đều ăn uống ở nhà then trong thời gian cúng lễ. Người được cấp sắc phải am rượu (nấu rượu nếp) để phục vụ cho lễ cấp sắc của mình.

-  Trình tự lễ cấp sắc được tiến hành theo các khúc then: Giải uế, bắc cầu hào quang, lập phủ thanh lâm, lọc vía hào quang, soạn lễ vào cung Ngọc Hoàng và đội mũ cho Cường Sở (là người được cấp sắc). Để vào cung Ngọc Hoàng phải trải qua 12 cửa và nhiều cung phủ, sau đó mới mở tiệc chiêu đãi các chư tướng, tiếp theo là cấp sắc phong và nộp lễ kết thúc đoạn then vào cung Ngọc Hoàng, cuối cùng là về với trần gian. 
3. Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Bể 45 tuổi Dân tộc Tày, thôn Nái, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
 Then được chia thành hai loại đó là: then quạt và then tính:

         - Then quạt: Then quạt cùng nhóm với pụt (nghĩa là Bụt, thầy Bụt), ngôn ngữ sử dụng chủ yếu là tiếng Tày, then quạt ra đời sớm hơn then tính. Khi hát, thầy then chỉ dùng quạt, mặc quần áo mầu đỏ, khăn đỏ, mũ đỏ. Giai điệu then quạt hát kéo dài như hát pụt, chủ yếu là âm điệu ừ,ừ,ừ... không có nhạc đệm, thời gian hát dài hơn then tính.
           - Then tính: Then tính ra đời và phát triển trên cơ sở then quạt, có nhạc cụ đệm là đàn tính và chùm sóc, quả nhạc. Khi thể hiện, vừa đàn vừa hát, nhịp đi lúc nhanh, lúc chậm tùy vào nội dung khúc hát; nếu thời gian cùng thể hiện một khúc hát thì then tính nhanh gấp ba lần then quạt. Có thể nói, then tính rút gọn hơn về số câu và nhịp phách.
           4. Sưu tầm và lược dịch tóm tắt nội dung một số cung then, khúc then trong nghi lễ then của đồng bào Tày, tỉnh Hà Giang 

- Cung then sôi hương khửn lồng (cung then sôi hương lên mường trời và xuống trần gian): Gồm 56 trang, 1.010 câu và 7.070 chữ. Đây là loại cung then được sử dụng trong mọi đám cúng, nhưng mức độ dùng khác nhau (dùng hết cả bài hay chỉ trích đoạn), tùy theo tính chất của từng nghi lễ, trong lễ cấp sắc hoặc lẩu then hầu như được sử dụng hoàn toàn. Cung then giải thích lý do sử dụng hương, vì khói hương có vai trò dẫn lối, đưa đường để quân then mang lễ lên "mường Trời" và đưa quân then từ Mường Trời, trở về trần gian đoàn tụ gia đình. Cuộc hành trình của quân then được miêu tả rất chi tiết về quá trình đi qua các phủ, gặp những cảnh vật gì; tình cảm giữa quân then khi thấy tiên nữ dọc đường... Đặc biệt, cung then còn kể các tích truyện, giải thích các hiện tượng tự nhiên, mối quan hệ giữa then và pụt. 

Vằn mâứ tứn mà mỳ tống một

Hoàng Tử  cắp Hoàng anh khẩu mà

Lè khứn bôn hăn Bắc Đẩu cắp móc

Chua nẩy đàn tham dây nóoc bán

Loọng hương, loọng tiền vằn nẩy mà thâng

Hương mì píc bân khứn lung bôn
Khiến hấư hương bấu nghi lai hết lăng

Mì lệnh thâng hương lẹo sẵn sàng pây

Tạm dịch là:

Đầu hôm vào trống một hương canh

Thái tử với Hoàng anh xôi khẩu

Trông lên trời Bắc Đẩu lần mây

Chúa nay đàn ba dây ngoài phố

Gọi chúa hương, chúa tiên hôm nay đã đến đây

Hương có cánh thì bay cho vận

Khiến hương đừng ngơ ngẩn làm chi
Lệnh khiến hương phải đi sẵn sàng...

                   (Trích đoạn Sôi hương)                  
- Cung then tiến lễ các phủ: Gồm 10 trang, 180 câu, 1.260 chữ, có nội dung miêu tả cảnh tập hợp binh mã để quân then chuẩn bị lên đường tiến lễ. Then cảm ơn các nàng hương (người thắp hương) và những người đến phục vụ, sắp lễ cho đám cúng. Đoàn quân hành lễ phải thực hiện đầy đủ các quy định nghiêm ngặt của nhà then. Trên đường hành lễ, quân then gặp câu chuyện kể về mối tình giữa ong và hoa; câu chuyện về nguồn gốc cây rau mồng tơi, gặp vườn cây ca toom (củ bình vôi), vườn hán xuân, vườn mai cánh liễu, vườn đào tiên... Cuối cùng quân then nghỉ chân tại cửa thổ công thành hoàng làng.
Minh khói hết quan làng

Đang khói mà chứng kiến

Tạm dịch là:

Mệnh tôi là quan làng

Thân tôi về trình lên

Hết thai đáp điệu pang

Hết quan làng cáo lấu

Mừa cáo lấu vua ông

Mừa cáo châm vua vang

Lường then dặng thoong khái nộp pang

Quân then dặng 4 phương nộp lệ

Nộp pay cố bjoóc lồm lung lán

Cố bjoóc táng lung đay

Cố bjoóc may lung thoong

Nộp pay cố bjoóc lồm hom tỏa

Nộp pay cố bjoóc mạ hom ngoan

Nộp pay va khấu quay lung thoong

Nộp đi cốt bjoóc lung lường
Nộp pay côt hương, cốt va lung thoong 

Nộp pay thoong báng lừa vi khám thông

Nộp pay thoong báng lừa kim, lừa ngần khám hái

Nộp pay khấu láo mừa liệng luồng

Nộp pay khấu vi mừa liệng mạ
Nộp pay máy pàu mừa lọm me

Nộp pay máy ve mừa lồm choòng

Chiêng thoong mừa lọm lấu

Nộp pay cố béng đéc lục hương

Nộp pay cố ngà chay lục liệng...
Sắp lễ dâng nộp pang

Hôm nay làm cáo lấu

Về cáo lấu vua ông

Nộp lễ dâng vua Vang

Nhà then đứng hai đường nộp lễ

Quân then ở bốn phương nộp lệ

Nộp đi gốc bjoóc lồm sáng trong

Cố bjoóc táng sáng tỏ

Cố bjoóc may sáng trong
Nộp đi cây bjoóc lồm thơm tỏa

Nộp đi cây bjoóc mạ thơm ngon

Nộp đi cum lúa sáng trong

Nộp đi cây hoa sáng vàng

Nộp đi bát hương, bát gạo sáng trong   

Nộp đi hai chiếc thuyền sang sông

Nộp đi hai thuyền vàng, thuyền bạc vượt biển (khảm hải)

Nộp đi lễ vật lên nuôi rồng

Nộp đi lễ vật lên nuôi ngựa

Nộp đi măng vàu  về dâng mẹ

Nộp đi măng non về dâng tổ (dâng lên tổ tiên) 

Tháng giêng, tháng hai về ủ rượu

Nộp đi cố bánh dày con hương

Nộp đi cố bánh chay con nhang về dâng lễ…
                                       (trích đoạn nộp lễ)
- Cung then cửa thổ công: Gồm 7,5 trang, 137 câu, 959 chữ. Miêu tả đoàn quân then tiếp tục hành trình tiến lễ, trên đường đi gặp quang cảnh thiên nhiên như: Các loài hoa (bjoóc mạ, bióoc lồm); mỏ nước lần, ao hồ; ngã ba đường - nơi nàng Thị Xuân tự vẫn (câu chuyện Thị Xuân - Đình Quân). Đặc biệt gặp bãi soi rộng có đàn bướm đang đậu và tích chuyện con bướm được đưa vào cung then như sau: Nàng bướm và chàng Quế hẹn gặp nhau tại bãi soi, nhưng nàng bướm chờ ba ngày vẫn không thấy chàng Quế đến gặp, nàng buồn vô hạn và thắt cổ tự tử, nàng chết và biến thành con bướm, cứ đến tháng ba nàng ra bãi soi tìm bạn. Câu chuyện tình bi ai đó khiến cho Chúa xuân (then) rất cảm động:
Bửa puồn nhằng mì vằn giao hội
Trách xuân nẩy bấu tăng xuân lăng

Tạm dịch là:

Bướm buồn còn có ngày giao hội

Trách xuân này chẳng đợi xuân sau
Chăng mì chư tình duyên bấu đáy
Mới có chữ tình duyên bất bằng.

Đến bến nước gặp đàn cá đang giao thoa vật đẻ, gặp vườn dâu, vườn lá gai. Khi gần đến chặng dừng chân nộp lễ "Đẳm tiên", đoàn quân then bất chợt gặp bọn cướp đường, sau khi giao tranh quyết liệt, quân then đã thắng trận.

- Cung tu phát pang các đẳm nội ngoại (cung then cửa nộp lễ): Gồm 4 trang, 57 câu, 399 chữ. Nội dung: Đoàn quân then tiếp tục hành quân tiến lễ qua cánh đồng bên phải, vượt tràn ruộng bên trái, gặp cảnh trăng sáng, nhạn bay, cá lội: 
Pja oóc pê nộc bên khứn thung

Pja pải nhằng chư nộc nhạn bấu

Đen pải tắt nhăng hai vẫn lung

Hai bấu lung bôn bởi moóc

Bấu lung hai chít đen thay cung thế...

Tạm dịch là:

Cá ra bể chim bay lên ngàn

Cá kia còn nhớ nhạn hay chăng

Đèn kia tắt còn trăng vẫn sáng 

Trăng mờ trời u ám bởi mây

Trăng tắt đốt đèn thay cũng thế...

Trên đường đi, quân then tiếp tục trống rong cờ mở gặp cảnh nhộn nhịp thu hái đầu vụ, đi qua rừng cỏ lau, cỏ gianh và đến khi gặp cây khuông dừng chân nghỉ.

- Cung Khuông, khắc (khúc hát về cây khuông, cây khắc): Gồm 8 trang, 144 câu, 1.008 chữ. Cung khuông khắc thường sử dụng trong lễ cắp sắc, thuộc nghi lễ then lễ hội. Cây khuông là loại cây thần, nhà then nào cũng có, là nơi quân binh gặp gỡ, nghỉ chân và buộc binh mã ở đó; đồng thời đây là loại cây để làm rượu. Đoạn then nói đến tạo hóa ở trần thế:

Số kiếp dú nưa đang me bjoóc

Định số lục óc mà nhình, chài

Mỳ duyên cũng theo số nảy mà

Phân hấư cần au cần cũng đáy

Đáy duyên cung lo sa ty dú

Mỳ duyên chắng mỳ cần sa chập
Nhỡ nhàng tài mà hấư se dây
Trách tạo hóa se mừ bấu đều

Sen chăng trộn cắp bèo dú chang thôm

Số kiếp định hết lăng bấu đáy

Lục đâng lườn nàng tiên bấu đáy

Bấu mì cốc mạy dặng dú chang

Hí khứn nưa bôn tào quây lai

Trách tạo hóa phân lồng bấu đây

Ty thí chím, ty tham chim

 Tạm dịch là:

 Số kiếp tại thượng đàng mẹ hoa

 Định số phận con ra thành nam, nữ

 Nhân duyên cũng tại số mà thôi

 Phân cho ai lấy ai cũng đành

 Phải duyên chẳng lo tìm tin thông

 Có duyên chắng cần tìm khác gặp

 Nhỡ nhàng tai trăng tà se dây

 Trách tạo hóa se tay chẳng đều

 Sen mới lẫn với bèo trong ao

 Số kiếp định làm sao hay vậy

 Con các bạn nàng tiên sao được

 Bởi chẳng có gốc cây đứng giữa

 Trông lên cảnh tiên đào xa xôi

 Trách tạo hóa phân nơi chẳng khéo

 Nơi vuông tròn, nơi méo oan gia
 Pậu tự tách óc mà chang tơi

Chư quyển théc mì cằm tơi cón

Mì quyền cắp mì quyền chăng đây...
Ta lại khác trách ta nhỡ đời

 Nhớ trong sách có câu lưu truyền

 Quý quyền với quý quyền mới nên...

Quân then tiếp tục hành lộ, trên đường nghe tiếng chim cáng lò và tích truyện chim cáng lò trong khúc hát then rất da diết, thức dậy trong lòng chúa tạng (then), sự thương xót con chim có số kiếp mồ côi, kêu thảm thiết trên núi cao, không ai thương cảm. Khi đến khu rừng có thần, quân then dừng lại nghỉ chân.

- Cung then cửa thần: Gồm 4 trang, 72 câu, 504 chữ, thường được sử dụng trong một số nghi lễ then kỳ yên và then lễ hội. Trong hai câu đầu của cung then, cho cảm giác khu rừng vắng lặng, huyền bí, linh thiêng, nơi đây các vị thần đang cư ngụ ở trên những cây cao, bóng trùm:

Qua khứn mừa thâng ty vắng cần

Qua pay ty pù thung vắng bán

Nghe mèng loọng theotafng pay...

Tạm dịch là:

Vượt lên nơi sơn hạ vắng người

Đi qua nơi sâm lâm vắng bản

Bách tùng kêu từng đoạn tiếng thương...

Trên đường qua cửa thần, đến gần bờ suối, quân then gặp con đom đóm. Tích truyện đom đóm được đưa vào cung then: "Mẹ đom đóm chết, cha đom đóm lấy mẹ kế, đom đóm than rằng: Trước đi làm việc với mẹ đẻ chẳng bao giờ tối (về sớm), nay làm việc theo mẹ kế phải có bó đuốc sau lưng (làm nhiều nên về muộn, phải thắp đèn), vậy nên em mới biến thành con đom đóm". Sau khi qua rừng nứa, rừng vầu, quân then gặp khu mồ mả, khu trên là dinh các Quằng (quan thổ ty), khu dưới là mồ mả của dân thường.   

- Cung then tu mồ mả (cửa mồ mả): Gồm 15 trang ,170 câu, 1.190 chữ. Cung then tu mồ mả được sử dụng chủ yếu trong các nghi lễ của then kỳ yên. Nội dung: Trên đường quân then hành lộ qua khu mồ mả, nghe tiếng kêu của chim đa đa (tiếng Tày là mèng ngoang, thường kêu vào mùa hè, ở chân núi đá hay những khu rừng già), đoàn quân dừng lại nghe và thông cảm trước cảnh bất hạnh của chim đa đa. Chuyện kể rằng: Bố mẹ đa đa mất sớm, nàng phải ở với người dì ruột, ngờ đâu đây là người dì độc ác, giết nàng quẳng xác xuống vực sâu, nàng biến thành chim đa đa. Tháng 7 đa đa được lột xác, lên rừng kêu oan tìm mẹ, tiếng kêu nghe thảm thiết bi ai. Trước nỗi buồn của đa đa, nhưng việc tiến lễ không đừng lại được, quân then ngần ngại chia tay, tiếp tục lên đường. Sau chặng đường dài, đoàn quân lại gặp nàng gấu, tích chuyện về nàng gấu được đưa vào trong then như sau: Có chồng chẳng chăm, toàn đi chăm sóc chồng người khác, suốt ngày nguyệt hoa du xuân, không chịu chăm sóc nương bông, bị chê trách, gấu xấu hổ với mọi người, liền chui vào rừng ẩn nấp, tay cầm nắm bông, chỉ ăn quả trong rừng, biến thành gấu có đốm trắng ngày nay. Đến khi gặp đàn khỉ đang leo nhảy, tích chuyện về loài khỉ được thể hiện trong cung then: Bố đi khai bang lập quốc, nàng ở nhà với mẹ ghẻ, hàng ngày bắt nàng gánh nước cho đầy sọt. Trước hành vi tàn ác đó, nàng không thể ở được, liền chạy vào rừng tìm quả ăn để sống. Khi người bố trở về, vào rừng tìm con. Nàng kể lại mọi sự tình, người bố nghe xong liền dỗ dành nàng trở về nhà, nhưng nàng không đồng ý, quyết ở lại rừng và biến thành con khỉ. Trên đường đi quân then gặp đàn chim lửa, cây đa bụt ở, gặp cảnh hươu nai đi lại và nghe được những tích chuyện về các loài chim, con bọ hung, con rắn... Sau chặng đường dài, đoàn quân nghỉ chân ở cửa Táo Quân (vua bếp). 

- Cung tu Táo quân (cửa Táo Quân); Gồm 15 trang, 342 câu, 2394 chữ. Cung then này được sử dụng trong then lễ hội. Nội dung miêu tả quân then trên đường tiến lễ, gặp nàng tiên đang hái hoa, chúa tạng mời nàng đi cùng then để sắm hoa lễ, nhưng nàng "quyết một lòng chữ ngãi tạo khang". Cảnh biệt ly giữa quan nho sinh và nàng hái hoa diễn ra. Nho sinh buồn và tự vẫn, hồn bay lên mường trời, bụt nghe chuyện giận quá, trách nàng tiên làm hại người khác và bắt nàng xuống trần gian làm hoa. Quân then lại đi, trên đường cảnh sắc hiện ra như những thước phim: Từng đồi cọ lá nguyên, lá xẻ, gió đung đưa cành lá, mây trắng như phên dậu trùm hết cánh đồng, thuồng luồng làm bạn với rắn... Quân then đến mường gia dưn (đười ươi), thấy xuất hiện những con quỷ đủ các mầu đen, đỏ, xám, tiếng gầm của bọn chúng xé vang cả khu rừng và chắn cả đường đi. Lập tức đức tướng cả (then) hô ba tiếng liền, xuất hiện hổ tinh. Hổ tinh nằm phục để đoàn quân cưỡi lên lưng, đi qua khỏi khu rừng rồi mới biến mất... Đoàn quân tiếp tục hành tiến, gặp bên trái quan nàng tiên bán hàng, gặp bên phải quan nàng tiên chơi cờ, hóa ra tháng tám các quan nàng xuống giao hội, người có bạn thì vui, không có bạn chỉ biết ngồi than thân tại số. Riêng tiên hoa ngỏ lời xin hoa với then qua đoạn hát đối đáp: Xin trầu chối trầu, xin hoa chối hoa: "Cho em xin một bông sao nào, hoa có héo nhưng nghĩa mai chẳng héo...” Quân then lại lên đường trong cảnh nhung nhớ nguyệt hoa, đến chỗ "Bụt xưa nói dối nhau" - Nơi đàn ông trên trời tán lém dám lấy vợ vua tiên trời, bởi nên mới có đoạn then:

Phjác cát van dú thoi

Pò chài bẩư áy nghèm

Hai đíp dú chang tàng

Hai dặng dú me cần 

Tạm dịch là:

Rau cải gieo bãi soi

Đàn ông dại tán gẫu (lém)

Chết tươi nơi mật đường

Chết đứng nơi vợ người.

Khi quân then gặp cầu vồng, sự tích cầu vồng lại được thể hiện trong then như sau: Xưa nàng Chiên Đức lấy chồng, chẳng may gặp năm hạn hán, mất mùa, cuộc sống không có cá thịt, chỉ ăn toàn rau rừng, rau bao (Fiắc bao). Nàng về thăm cha mẹ, người chồng ở nhà tưởng vợ sợ ăn uống kham khổ nên chốn chạy. Nghĩ vậy, chàng uất ức, nổi cơn vũ phu, bắt nàng về, lấy dao chém chết, mổ bụng, ngờ đâu trong bụng vợ chỉ có rau bao. Biết hành động của mình là nông nổi, sai trái đã nghi oan cho vợ, chàng đã cầm gươm ba thước tự tử. Hồn hai vợ chồng bay lên trời lơ lửng. Bụt cho hai hồn xuống trần gian uống nước khi nắng vàng. Mỗi khi uống nước xuất hiện có nắng, có mưa, có ba dây hồn "Tham theo khoăn" chính là số mệnh của nàng (vàng, xanh, đỏ), nhưng chẳng bao giờ đủ thời gian cho nàng uống no nước (vì cầu vồng xuất hiện chỉ trong thời gian ngắn rồi tan ngay). Trong tích chuyện này, cung then giáo dục sâu sắc với các cặp vợ chồng:

Dú tơi mì lai cần nói

Phua khôn đáy mìa khôn 
Chăng chi du đuối căn đây

Mìa không chập phua bẩư chăng khôm lai

Phua khôn đáy mìa đây đáy mjạc

Chăng lụ việc lườn lo toan việc bán

Pi noọng đáy hăn đây lai 

Mìa khôn chập hấư phua bẩư bả

Đa mìa teo mỳ toọng chin lai

Phua khôn chập mìa tăn nói lai

Bấu lụ viêc lườn viêc nhặp thứa khóa

Vằn vằn lè phua bjác dá

Chăng đáy hăn viêc ghét hấư căn 

Dáo lườn bấu đáy đây đáy háo…
Tạm dịch là:

Thế gian có câu nói phương ngôn

Chồng khôn được vợ khôn hiểu biết

Mới đẹp lòng ăn ở với nhau

Vợ khôn gặp chồng khờ đau khổ

Chồng khôn được vợ đẹp càng hay

Biết cửa nhà lo toan dòng họ

Anh em được hoan hỷ thơm lây

Vợ khôn gặp phải chồng vụng dại

Chửi vợ lại có bụng ăn tham

Chồng khôn gặp vợ phàm lắm miệng

Chẳng biết việc nội trợ vá khâu

Ngày ngày cứ lườm chồng chửi mắng

Mới nên chuyện ghét xấu cho nhau

Cửa nhà chẳng bằng bạn âu yếm...

Trên đường hành tiến, quân then gặp mặt trời. Các tích chuyện về mặt trăng, mặt trời, các vì sao, ngày, giờ, tháng, năm, lục giáp, giải thích các hiện tượng tự nhiên theo thuyết của người xưa, được đưa vào cung then: "Ngày xưa từ đời Nghiêu Vương khi ấy có 12 mặt trời chiếu xuống trần gian, người vật chẳng biết đêm ngày sớm tối, vì 12 mặt trời cái lên, cái xuống thay nhau liên tục, nhân gian nắng nóng không chịu được, mọi vật, cỏ cây khô khát. Đức vua nghĩ kế, phải bắn hạ mặt trời để bớt nắng nóng cho nhân gian, mọi quần thần đều ủng hộ. Lập tức vua phán bảo phải tìm người tài giỏi để bắn cung. Thời đó, mặt trời còn thấp, có một vị tài nghệ đã bắn trúng và hạ liên tiếp 10 mặt trời. Các mặt trời tan tác thành các vì sao, lúc đó đất trời tối mịt vì hai mặt trời còn lại chạy chốn, một chạy xuống dưới nước biển Đông, một ẩn vào đám mây, bầu trời tối đen suốt 40 ngày đêm, thiên hạ nhốn nháo lo buồn. Bách vật trâu, bò, gà, vịt luận bàn ba ngày, cuối cùng phải cử gà đi gáy gọi mặt trời, nhưng biển mênh mông, gà không thể bay đi được, nhờ vịt bơi cùng gà ra biển. Vịt đồng ý giúp gà, nhưng cùng thỏa thuận, nếu sau này vịt đẻ trứng, gà phải ấp trứng cho đến khi nở thành con, để trả công vịt. Đến nơi, gà cất tiếng gáy liên hồi, mặt trời ở dưới nước nghe thấy, chuyện động đến vua Long thủy tinh phủ, đức vua liền cho mặt trời nhô lên sáng phong quang. Vua phán, cứ ba mươi ngày làm một tháng, mười hai tháng làm một năm:
Nhật la vị chiếu chỉ cú thái dương

Khăm au giờ tý hết trang

Tạm dich:

Nhật là vị thái dương chiếu chỉ

Đêm là lấy giờ tý làm trung

Vằn la au hành lạ thái âm

Vua Nghiêu chắng đáy tặt lịch sốc giáp

Chia tham nguyên: Nhâm, quý, ất, bính,đinh...

Chia hết xuân, hạ, thu, đông thí mùa...

Nguyệt là vị thái âm hành lạ

Vua Nghiêu mới đặt lịch lục giáp

Phân tam nguyên: Nhâm, quý, ất, bính,đinh...

Phân xuân, hạ, thu, đông tứ quý...

Đoàn quân then đã đến Mường Trời, các chúa võng kiệu lên xuống nhộn nhịp, người tiền trạm đến trước, xin đừng đóng cửa trời,
Pu bôn liên au tống quân chuyến mà

Cáy bôn khăn tham tiếng óoc lènh

Tự nhiên hăn đáy đây Nam Bắc

Bươn lạp bôn nòn đắc chang lườn

Thiên hạ bấu mì phôn đáy háo

 Bươn há bôn khay tu nao lồm

Thiên hạ teo phôn bằng tố nặm
Tạm dịch là:
Ông trời liền nổi trống quân động chuyển

Gà trời gáy ba tiếng lôi thanh

Tự nhiên thấy quang minh Nam Bắc

Tháng chạp trời ngủ say trong cung

Thiên hạ không có mưa đại tảo

Mùa hạ trời mở cửa hóng gió

Thiên hạ lại mưa như trút nước...

Quang cảnh Mường Trời thật bình yên, bản làng san sát nối tiếp nhau, phía trước mặt nhà Trời là ao cá ruộng vườn. Quân then tiến thẳng vào phía trước ngũ lôi, đại quan làng (người chỉ huy quân then) liền chấp quyết thần thông, khi thấy tiền quân chính đạo và đốt 50 vạn pháo, đàn hát rộn vang.

- Cung then Tu đẳm tổ tiên (các thế hệ của tổ tiên đang được thờ phụng tại nhà gia chủ, nơi thầy then đang cúng): Gồm 4,5 trang, 81 câu, 567 chữ. Mở đầu cung then, đoàn quân đến khái (chặng đường, cung đường) "Ngưu Lang, Chức Nữ", Ngưu Lang khắc ở xứ Ngưu Lang; Chức Nữ khắc ở xứ Chức Nữ, hai người biền biệt ít gặp nhau, ai có gió chăng cũng mặc, ai lấy cân về nhắc lòng ai. Với Chức Nữ thì: Nàng bạn với nước, hai người mới quen nhau, ngôn ngữ chưa tỏ lại phải chia tay, hai ngả nước mắt dàn giụa, nên mới có chuyện mưa tháng bẩy. Quân then đến chốn diêm la thui thịt, 15 người ngồi bên suối thui thịt, hươu, nai nhìn thấy sợ khiếp vía, không dám đi qua nơi này. Đoàn quân hành tiến qua nhiều khái, nhiều không, đến đâu cảnh vật cũng được quân then đưa vào bài hát với nội dung rất phong phú. Đến quán Đình Quang, quân then cho ngựa dừng chân (nếu trong các đám cúng bình thường, không nghỉ ở chỗ này. Phần này chỉ dùng cho cúng Đại lẩu hoặc cấp sắc). Sau khi nghỉ chân, quân then đi tiếp đến "khái Tà gian, khái Phia phoong, Phia dạ" và kết thúc cung then này.

- Cung then Tu thân bôn (cửa thần trời): Gồm 4,5 trang, 81 câu, 567 chữ, có nội dung: Sau khi qua khái "Cây 12 dóng" quân then gặp chặng " Chị em tranh chồng, mẹ chồng, nàng dâu tranh tru" (người tình):

Lử đáy chuyện mè nhình

Chùa căn pay du ty cùng nấy

Chăng nẩy đáy bôn mà lộn lịch

Tạm dịch là:

Sao có chuyện đàn bà thế nhỉ

Khéo rủ nhau kết ngãi một nơi

Chẳng thế nên trời siêu hỗn độn
Me đáy chin tón cón me khua

Lục lùa đáy chin tón cốc hãy khôm…

Mẹ được ăn bữa trước mẹ cười
Con dâu được bữa đầu trộm khóc...

Then đến các khái "Lương quân", khái "Liêm thông đại lộ", khái "Tạo khang", khái "Khó khăn", "Phi thương" (ma chết thảm thương), "Phi cáy", "Tu mang" (nguyện thề).

- Cung then Tu Tổ thư (cửa tổ sư, tổ tiên nghề làm then): Gồm 4,5 trang, 81 câu, 567 chữ. Cung then này chỉ sử dụng trong đám cúng ở những nhà có tổ thư (nhà then, nhà bụt). Mở đầu là khái "Quán lầu hóp pụt o" (kho kim ngân nhà bụt). Lợi dụng bụt, then ngày đêm bận công việc, lũ quỷ tà ăn trộm lễ của bụt then. Đại quan làng (then) tâu báo Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng phái Thái Vương đem quân binh đến dẹp, bằng cách dựng cờ tinh binh. Vì thế hàng năm cứ đến 30 tết (tất niên) nhà nào cũng có cây nêu ở trước nhà để trừ tà, các quỷ thần, vong hồn đi qua thấy câu nêu không giám vào nhà. Trên cây nêu có treo bánh tết, để các vong hồn đều có phần, không nhiễu nhương. Quân then đi tiếp các nơi: Vua Hán Vương cai quản, Tạo mụ hoa, Vườn tiên, Tạo Quốc vương, quốc mẫu, phủ Nam Tào Bắc Đẩu, tiếp đó là chúa then giục quân vào Tu hạn, Tu khoăn.

- Cung Tu Khoăn, Tu hạn: Gồm 4,5 trang, 81 câu, 567 chữ. Quân then vẫn đang trên đường hành tiến các nơi trên Mường Trời, gặp cây vam, cây ca pom, vườn cây thông, cây vác; thấy bể Hải Nam Quang, gặp tiên nữ hái hoa, cảnh tưng bừng hát múa; gặp chốn năm lâu, mọi người tấp nập mua bán, bến nước vô vàn thuyền đậu, thuyền to chở quan binh, thuyền nhỏ chở dân qua lại. Đến đây quan, quân dừng chân cho ngựa nghỉ, ăn. Sau đó, đoàn quân lại lên đường đến các điểm: Mỏ nước hóa thân, mỏ nặm ngần (mỏ nước vàng bạc) để lau chùi cỗ và tẩy rửa uế tạp, phiền muộn. Quân then lại đến điểm dừng tre đằng ngà độc ngộc, rừng trúc, đây là điểm dừng của Bụt cả (Mường Bụt già).

- Cung then Phủ Bụt kẻ và then quạt: Gồm 6 trang, 108 câu, 756 chữ. Đoàn quân vẫn trên Mường Trời, gặp Phủ Bụt già, then quạt. Nơi đây, quân then đi qua vườn bí, vườn đậu, núi Khau Ngần, Khau Cảnh, gặp đá "Ngẩn ngơ không nói", "Đá nhúc nhác hay cười". Nơi nàng tiên chơi cờ, các nàng không có nước uống, liền hóa phép kỳ binh tức thì, thế là mỏ nước phun lên, nước đó được gọi là nước Bích ba. Đoàn quân qua vườn liễu, gặp nàng Tây Say (là con thứ 5 thiên gia) đang hóng mát bên bến nước, các chúa xuân (then) muốn xin hoa của nàng và được nàng đồng ý. Vua trời sai tướng Bạch Mã Văn Vương tìm thấy nàng đang chơi cảnh hoa nguyệt cùng với Ngụy Tưng (then), đây là người đàng hoàng, tử tế. Nàng có thai, Vua trời rất giận, sai Bạch Mã xuống trần giao chiến với Ngụy Tưng. Ngụy Tưng thắng trận đầu. Giận quá, Vua sai tướng Thượng đàng Mạnh Tống xuống tiếp tục giao chiến. Lần này Mạnh Tống thắng và mang được nàng Tây Say về trời. Khi trở về, nàng bị vua hóa thành cây dâu, còn Ngụy Tưng bị hóa thành hoa Kim Lan mọc gần bến nước (vì Ngụy Tưng được đánh giá là người thật thà, tử tế). Quân then lên đường, qua cửa Tu chầy bạt đát (con ong)... cuối cùng cũng phải chia tay lên điểm tập văn, tập võ, gặp Phủ nhà làm phép.

- Cung then Phủ lườn phép (Phủ làm nhà mới): Trong phủ này, cung then chí có 5 câu:

Pin khứn pù phja thung

Phên lồng ty phja khao

Đền quan thung tướng cốc

Tướng tài dú thiện hạ vằn cón

Cũng khứn mà mường nưa đo lẹo

Tạm dịch là:

Vượt lên núi đá cao

Lao xuống nơi đá trắng

Đền quan cao tướng cả

Các tướng tài thiên hạ ngày xưa

Cũng lên đây mường trên đủ cả.

- Cung then Phủ tướng cả: Gồm 6 câu, miêu tả cảnh quân then vẫn đang hành tiến lên mường trời:

Pin khứn pù phja lung

Khứn thâng mương phja khao

Phjaác nặm tốc doạc doạc
Mòng thâng ty Phật Bà - Quan Âm
Du ty la cu thay nồng
Du ty la cu pò Pụt

Tạm dịch là:

Vượt lên tạo đá gương

Tiến đến mường đá trắng

Thác nước reo ầm ầm

Vọng tới nơi Phật Bà - Quan Âm

Phủ này phủ thay Hác (thầy người Hoa)
Phủ kia là thay Ham

- Cung then Tu Ham thay: Gồm 2,5 trang, 35 câu, 240 chữ. Mở đầu cung then vẫn là miêu tả cảnh đoàn quân then đang tiến gần đến Mường Trời:

Quân pay khứn quá thâng tàng cái

Khứn quá phủ cấm cung

Qua thâng ty Hoàn Hậu dú

Tu tấư la chè lấu

Teo lồng ty năm bjoóc

Mè bjoóc khóe tàng pảng dải

Khóe pảng khoa khứn ty Ngọc Hoàng

 Tàng eng Trạng, Mạ pay cung đáy
Tàng nặm lừ pè Luồng cung pay đáy

Thí bướng mì bjoóc liễu đang phung

Quân pay khứn quá thâng tàng cái

Quân pây kha chận ngư nga

Pù lung lai, thí bướng lung loàng
Dú thung bấu mì bán, mì lườn…
Tạm dịch là:

Áp quân phóng lên đường đại lộ

Vượt lên phủ cấm cung

Qua nơi Hoàng Hậu ở

Cửa dưới là rượu chè

Lao xuống bến nước hoa

Mẹ hoa đường rẽ trái

Rẽ phải đường lên chốn Ngọc Hoàng

Đường bộ voi ngựa đi cũng thông

Đường thủy thuyền rồng đi cũng đến

Tứ phía liễu hoa đang nở rộ

Áp quân phóng lên đường đại lộ

Quốc quân đi đường bộ lân la

Núi điệp trùng, tứ phương quang đãng

Ngân ngất toàn những bản, những nhà...

Đoàn quân gặp cảnh Mường trồng mía, ép mật, gặp đình Thiên hột, tiên nữ hái hoa bên bến nước. Đình quán ít hàng hóa, chỉ thấy gái trai nườm nượp đi lại. Hồn trần gian lên chơi quê nhà, đến bản Lịch Sơn cai bể, bên trái là biển mênh mông, bên phải là dãy núi cao trùng điệp phủ mây trắng, đến mường gái chưa chồng xinh đẹp, mơ màng với hồn của trần gian lên vãng lai. Hồn lại kết bạn với nhau đến si tình, không còn nhớ đến cửa nhà ở trần gian, nên thường ốm đau hàng ngày đến "hồn xiêu, phách lạc".

- Cung then Phủ chúa tạng: Gồm 2 trang, 36 câu, 252 chữ, miêu tả cảnh đoàn quân then đến chợ Tam Quang, đường cuối phố. Tam Quang có đại lộ chạy giữa, hai bên cảnh phiên chợ có các nàng tiên mua bán. Quân then đến các phủ Hội quân, nơi buộc ngựa, cảnh liễu hoa đang nở rộ; gặp đình thiên hạ trú quân, tiếng chiêng trống rộn vang, cảnh quân đang tập vía hào quang, tập cưỡi ngựa, bắn bia, đội quân voi, ngựa, khí giới sẵn sàng. Đoàn quân tiếp tục đến các phủ Thái Tông, Thái Tổ, phủ vàng bạc, phủ Đại La, Đại Thánh, Đại Tướng, phủ Cấm cung, phủ Cầm tinh, phủ Hoa liễu, phủ Chim én, đền Tướng quân.

- Cung then phủ Hội đồng: Có 8 câu, với nội dung:
Quá khứn mừa tông nà

Mà thâng tông nà lộng

Khuyến bân, khuyến tắc kha

Ca bân, ca tắc píc

Hí hăn thí bích lườn dinh

Đin lai phăng đế kinh

Khứn bôn tàng pảng khoa

Pảng dải la Tam Bảo Thích ca

Tạm dịch là:

Vượt lên tạo đồng to

Tiến đến cánh đồng rộng

Diều bay, diều gãy chân

Quạ bay, quạ gẫy cánh

Trông thấy tứ bích phủ dinh

Đại địa chôn đế kinh

Thiên phủ đường bên phải

Bên trái là Tam Bảo Thích Ca

- Cung then Tu Tam bảo (cửa Tam bảo): Gồm 18 trang, 144 câu, 1.008 chữ. Quân binh nhà then tiếp tục con đường tiến lễ, chặng đường càng ngày càng nhiều thử thách cam go, nhưng không thiếu phần hấp dẫn, lộng lẫy:

Quân pay khức thâng đạo đây lai 

Hy hăn đền Đế Đô Ngọc Hoàng

Mọi chúa giục trạng mạ khứn mà

Mì lệnh óc bôm bàn mác bjoóc ...

Tạm dịch là:

Áp quân lên chích đạo phất phới
Trông thấy đền Đế Đô Ngọc Hoàng

Các chúa giục voi ngựa tiến lên

Đế lệnh áp mâm bàn hoa quả...

Nhìn thấy các nàng bán hoa hai bên đường, rồi hàng quạt, hàng khăn, phấn son, hương xông, hàng mã. Đến gần cửa trời, Tây môn (cửa Tây) 12 quán ngã ba, con bụt đi lại, tiếng hát, tiếng đàn tính du dương, trai gái Mường Trời thật xinh đẹp, chúa then và đoàn quân rất phấn chấn và ái mộ. Nhưng việc tiến lễ không thể chậm chễ, quân then tiếp tục đi đến Bắc môn (cửa Bắc), xe ngựa phân vân. Tại đây, vua Long quân cũng có mặt để dự buổi luận tội những gian tà, người may thoát thân được lên trời, người gian bị đầy xuống âm phủ. Các chúa vào khu phố giữa, thiên môn cửa Tam Quang, hai bên cửa được canh gác nghiêm ngặt, vua cho các quan văn võ vào chầu, thấy phò mã Chư Vương vừa ra Nam môn (cửa Nam). Khi đến hàng khăn, hàng quạt, hàng trầu cau, hàng hương... các chúa đưa quân then vào giữa đình tạm nghỉ, thấy vậy mọi người đều chăm chú ngạc nhiên nhìn người trần lạ lẫm. Cai cường (người chỉ huy đoàn quân) sai quân quét dọn đình, vua ra chiếu dọn dẹp hàng quán, chuẩn bị mâm bàn đón đoàn. Các nàng mời trầu, tay trái cầm đuốc, tay phải cầm bát nước. Các chúa hiến rượu chè, ra tờ tấu lên Thánh Vàng Minh Quân: "Thần cẩn tấu cao hô vạn tuế", "họ Cường người thế gian hữu tiến lễ quý xuân tiết liễu, xin bệ hạ minh chiếu bản văn, thần có lệ quý xuân bất khiến, thần thủ đệ đáo điện đền vương, viết bản tấu thánh vương chuẩn nộ. Cung vọng khất thái quan ta khám. Trung thần bất cảm mạn phi vi. Hễ đệ lễ cứ của như lễ... Sắc cứu dân trị bệnh được an. Cung thánh đế thượng thiên khuất tuất, các quan làng phân cấp tàng phong. Chuẩn chỉ hạ sát hung trừ quỷ. Niên niên đắc lộc vị cao long. Thùy tình tấu bản vong vạn vọng". Chúa pi cắp chúa noọng luận toan, mới phó cho then quan lên tiến. Quan làng vào quán đến cửa Nam, Bá môn cầm roi son hai phía, nghe thấy tiếng đàn dạo nhạc. Bá môn rằng: Ấy ai vào đấy. Quan làng liền thưa gửi mọi điều:

 Câu la cần then quan sứ giả

Hăn lai mì lễ trao khứn mừa

Noọng báo khứn hầu Minh quân hấư đây,
Lai quan mì cằm văn hay

Ơn pu mì thim thương mọi cần

Phác tấu khứn khăm đâng thánh đế

Sai hấư quan án hâứ đáy cua cái

Cốt đáy mì cua cái bôn căn

Tạm dịch là:

Tôi là người then quan sứ giả.

 Thế đông có lễ giả tiến dâng. 

Đệ lên hầu Minh Quân đến chốn, 

Các quan đã có vốn tâu văn,

Ơn ông mở lòng nhân đại nghĩa,

Gửi bản tấu thánh đế đêm trong,

Sai quan khám cho xong quý lệ.

Cốt đồng có lệ thuế thiên nhau. 

Bá môn trả lời: Khôn ngoan cao kế... Sau khi dâng lễ vào cửa đầy đủ, Bá môn nói: Đệ quý trên sân vua thẩm ngự, bản phó quan trung sứ giám quân... Đức vua ngự trên ngai vàng, văn võ bá quan trầu hai hàng tăm tắp... Trung thư vào tới nơi quỳ xuống và chúc vua vạn vạn tuế... Có bản cốt thế đông tiến lễ. Chính kỳ họ ... tiết thuế vua quan. Các chúa cùng các nàng có mặt. Thượng bản tâu thánh đức người hay, Đức vua liền vỗ tay vui cười và mở bản chiếu khi nay mọi sự .
Các chúa và cao binh voi ngựa. Thần cẩu tấu bệ hạ bản văn. Đức vua ngự bình phong phán lời và truyền Trung thư ra mời then quan. Chiếu chỉ Đức thượng vị thiên nhan, truyền cho các then quan vào chầu, các chư tướng vào chầu dạ vâng... Đoàn quân then nghe chiếu chỉ chuẩn bị tiến vào chầu, các nàng sắp lại lễ, sửa sang lại nhan sắc, quần áo. Các thuông gánh đồ lễ, xếp thành hai hàng tiến vào chầu Đức Minh Quân (Ngọc Hoàng). Lúc này hiện lên quang cảnh các lầu, các cửa Nam, cửa Bắc, voi chầu, hổ phục, đường lát đá hoa... Quân then vào đến sân bát tiên, thấy trai tiên đánh cầu, gái tiên tung còn phấp phới. Xung quang có các vệ sỹ, hương thơm của các loài hoa tỏa ngát, yến, oanh, loan, phượng, liễu dương ngăn ngắt hai bên, mọi thứ đều rất xa lạ. Nhìn thấy sân bên tả bách quan nào sư tử, voi, hổ, thỏ man, quan tuần canh gác ngày đêm. Quan văn mũ hào quang, đai thắt, các quan xếp hàng dọc trên sân. Quan võ những mũ ngần (vàng) kiếm thắt... 
Lễ vật của chúa then rất phong phú, buổi ngự chiều dâng lễ thật mãn nguyện. Hôm đó, triều đình có đông đủ các quan viên, tôn thất, phò mã, các chư hầu, chư tướng, tất cả đều trong tư thế nghiêm trang, trước không khí trang nghiêm, đoàn quân then tiến vào với tâm trạng lo lắng và bái phục. 

Quang cảnh không khí buổi thiết chiều dâng lễ: Bên tả có đội quân hát và chơi đàn tranh, Bên hữu có đội múa, long phi cùng hổ hô ầm ầm. Đức vua ngự đền tương phán rất vui mừng, ra lệnh cho các triều thần, bách quan. Khi đức vua ra phòng cung, ngồi trên kiệu rồng, phủ màn phong, che loọng vàng, các quan văn võ đứng trang nghiêm ở hai bên. Buổi thiết triều, dâng lễ hoàn tất, Ngọc Hoàng chấp thuận, quân thần hoan hỷ. Đoàn quân then hoàn thành việc tiến dâng lễ, tổ chức khao quan, khao voi, ngựa, chuẩn bị hành quân trở về hạ giới trong tâm trạng lưu luyến: "Hoa dâng lễ chẳng xuống, hồn vía lên mường trời trở lại". Sau khi lễ vật được dâng xong, chúa tạng then trả vía cho các nàng hương, người phục vụ đám cúng đã giúp then dâng lễ lên Ngọc Hoàng và cảm ơn họ đã hết lòng tận tụy phục vụ then trong thời gian vừa qua.

- Cung then Lồng pía khoăn (xuống trả vía): Gồm 3 trang, 54 câu, 378 chữ. Từ Mường Trời, đoàn quân then trở về, cung đầu tiên khi xuống là cung trả vía. Vì trong khi tiến hành việc dâng lễ lên Ngọc Hoàng, tất cả những người phục vụ trong buổi lễ (sắp lễ, thắp hương...) đều phải theo then lên Mường Trời (một thế giới siêu hình đầy hoa lệ), bị chúa cường thu hồn vía trong thời gian làm nhiệm vụ. Hoa dâng lên Ngọc Hoàng không cần thu lại, nhưng hồn vía phải gọi trở về đầy đủ, người không hồn sẽ bị ốm đau, giật mình, loạn thần kinh. Vì thế sau cuộc hành trình đầy gian nan, đoàn quân then cùng ngựa voi đều được khao thưởng và được gọi hồn quay trở về:

Chúa hấư mạ kin đáy têm pác
Tiên hấư quân kin cũng xong

Nghe hăn tướng Đức truyền oóc

Khằm ngùa dâng lễ Ngọc Hoàng

Khoăn pay lạc dú nưa bôn

Giờ nảy loọng hấư mầm teo mà

Bjoóc hấư bấu lăm mà

Khoăn pay teo mà đo.

Tạm dịch là:

Chúa đã khao ngựa được tròn (đầy mồm)

Tiên khao quân đã xong

Nghe Đức tướng truyền ra

Tối qua dâng lễ Ngọc Hoàng

Hồn vía lưu lạc lên thiên nhan (trời)

Giờ phải gọi chúng quay trở lại

Hoa dâng không cần về

Hồn đi phải về đủ.

Hồn vía không nhập đủ vào thân xác thì:

Bấu táng căng bjoóc héo tốc khỏi cang

Khoăn chia căn óc sloong ty

Nộc kin mác, nộc bân mà lằng

Mã khoăn mà lườn đáy hấư đang

Tạm dịch là: 

Khác nào như hoa héo lìa thân

Hồn xá chia lìa thành hai ngả

Chim ăn quả, chim bay về tổ

Hồn ơi hãy về nhà hộ thân

Nếu hồn không về với xác sẽ như: 

Po chài tá lườn pay

Cần ké tá lục lan

Nhình chài bấu đáy duyên po me

Tạm dịch là:
Đàn ông bỏ cửa nhà

Người già xa con cháu

Gái trai bỏ tình duyên mai trúc.

- Cung then Loọng thuông mạng téo (Gọi phu then đến để sắp xếp, lau chùi ghế đệm cho nhà then) Gồm 5 trang, 90 câu, 560 chữ, đây là cung then được sử dụng nhiều trong lễ cấp sắc.

Cung then loọng thuông dễ thu hút người xem, khi lời của thầy then cất lên, thuông được nhập hồn, dù lúc đó đang ngủ cũng phải bật dậy nhảy múa, nhảy khắp nơi từ gian ngoài vào gian trong. Trong số những người phục vụ đám cúng, có một số người bị hồn thuông nhập, không kể nam hay nữ, những người đó được gọi là: Chàng thuông, po thuông, me thuông

Tắng sơn Luồng áy au óc mà

Đệm năng ngược ái au mà choi ná bàn

Phát chía kim óc mà loọng sluông

Chọn au cần mì tài khôn khéo

Au khấu mà hết lệ lúc nảy

Sluông nghe cằm trao vội vàng phục pác

Mừ sluông căm khăn đào phất phơ

Sluông múa lượn mừ uốn on đây
Tạm dịch là:

Tẻo sơn rồng đã sắp bày ra

Đệm long ám giải qua trước bàn

Fát thiếp ra tam vàng xôi thuông

Kén lấy người tài khôn khéo léo

Cho vào đây mạng tẻo giờ này

Thuông vâng lệnh vội vàng thắt bao

Tay thuông cầm khăn đào phất phơ

Thuông lượn múa khoa tay dịu dàng.

- Cung lược phép khảm lệ: Gồm 4 trang, 72 câu, 504 chữ. Đây là cung then thống kê các lễ vật  bày ra trong đám cúng, trước khi mang nộp lễ, hóa vàng. Chúa then lược lại và xin phép tâu lên:

Lộng khẩu mạ án dầm 

Lộng khẩu quan án phủ 

Lộng khẩu cốc pụt luông 
Lộng khẩu mường pụt ké 

Lộng khẩu me lườn then 

Tạm dịch là:

Đi vào nơi trung tâm cao nhất nhà then

Đi vào nơi phủ quan trọng nhất

Đi vào nơi cây bụt to

Đi vào Mường pụt già

Đi vào Nhà then bà

Lộng khẩu phủ chúa vương

Lộng khẩu mường chúa tạng 

Lộng khẩu phủ lườn công 

Lộng khẩu dân lườn phép

Lộng khẩu phung lườn hác 

Lộng khẩu phác lườn ham 

Lộng khẩu mừa đám táng thí phươn 

Lộng khẩu mừa đẳm lườn gia nội 

Quắc phạ chúa lộng liềm 

Mường thiên chúa lộng pioom 

Hua Vằn vừa tống nơng tứn chạu 

Đèn hương đốt xung quanh thơm ngát 

Cốc thổ người bày đặt dâng lên 

Lễ cúng tiến vàng thiên thượng đàng
Đi vào phủ chúa vương

Đi vào Mường chúa tạng

Đi vào phủ nhà công 

Đi vào Nhà phép thuật

Đi vào Nhà hác hoa

Đi vào Nhà pụt ham

Đi vào đến tất cả dòng họ

Đi vào đến gia chủ tổ tiên

Kính thưa chúa trời

Kính thưa chúa mường trời
Đầu hôm vừa trống một sơ canh 

Lễ vật được bày thắp hương

Lễ vật do chủ nhà dâng lên

Lễ cúng tiến vàng thiên thượng đàng 

Cung then này được sử dụng khi chuẩn bị kết thúc đám cúng, diễn lại tất cả mọi lễ vật, công việc từ đầu lễ cho đến khi kết thúc, mời các vị từ thiên đàng, trần thế... đến chứng giám thụ hưởng.

- Cung then lược khám lệ vằn: Gồm 3 trang, 54 câu, 378 chữ. Đây là cung kiểm tra các lễ vật vào giờ tốt nhất của ban ngày, có thể việc làm trong đêm qua có sơ suất, chẳng hạn chè chưa ngon, rượu chưa đã, cỗ bàn chưa thịnh soạn để cúng tiền vàng thiên thượng đàng:

Chọn đáy giờ đây yếu an

Trao hấư quan làng mà so phép

Chọn đáy giờ đây háo mát

Cua cái đây đáy an đo...

Ha vằn đã chơi bóng kim ô 

Tạm dịch là:

Chọn được giờ thiên xa yếu an

Phó thác cho quan làng mới phép

Chọn được giờ nguyệt tiên thịnh vượng

Tiết nay đạo làng đã an...

- Giờ đẹp của ban ngày tiến lễ đã quá trưa:
Mặt trời đã đứng bóng quá trưa

- Cung then Van phép: Gồm 4 trang, 72 câu, 504 chữ. Đây là cung then nói lên lòng cảm tạ, cảm ơn của then với nhà chủ, các con hương đã cùng then lo việc, giờ đã gần mãn đám. Đây là cung then sử dụng trong lễ cấp sắc, lẩu then. Đây là những lễ lớn, công việc chuẩn bị rất công phu từ vật chất đến việc mời thầy, nhờ người giúp cho việc sắp lễ, thắp hương, lo cơm chay cho các thầy:
Xo phép cần chuẩn bị cua lo lệ nẩy

Tặt cua cái đáy muôn đáy vuông

Tạm dịch là:

Xin phép người chuẩn chấp lễ này

Đặt lễ vật mới hay vuông tròn

Tó nả mọi cần đáy đây mjạc

Hằng bươn bôn lo việc thắm cua

Thắm đáy cáy, đáy mu tấư lang

Sa đáy tằng quan làng thống tón

Đáy cần pải bấu đáy cần nẩy

Cần đay lẹo dú cách quây lai

Khăm đăm dú sáng tu nẩy mà

So phép cần bỏ qua hấư đây

Bôn đin bấu chấp cần bấu lụ

Hấư tặt lệ bôn khấu vằn nẩy

Nhất đáy cần đây mì đạo thống ké

Thong đáy lụ chắc ơn cần ké
Than la công chít hương hầu hạ

Khách mà thân lườn

Phần la lo pi noọng lục hương

Phần la lo việc lườn khấu lấu

Vằn tốc lòng tu tấư hưa Then
Mông hấư đây mì cằm mì tiếng

Lăng mà dáo lườn háo mát

Hết đáy lườn chếp thép tắm tắp

Mì tội ý cũng so va kí cằm

Chư mí chư so cần cung nghe

Trước thiên hạ tiếng đồn nên oanh

Một tháng trời lo toan sắm sửa

Sắm được gà được của lợn lang

Lại tìm thấy quan làng đưa đón 

Được người này lại hỏng người kia

Kẻ hay thời xa quê cách trở

Một tối ở gần cửa mà thôi

Xin phép người bỏ xóa từ bi

Trời đất có chấp chi dân phạm

Cho đặt lễ cỗ bàn hôm nay

Nhất cốc thỏ đạo tay đắc thọ

Hai nữa các già não trông ơn

Ba là công giám hương hầu hạ

Khách đến nhà nâng niu đưa đón

Phần là lo anh em con hương

Phần lo việc cửa nhà cơm rượu

Ngày sinh xuống cửa dưới hộ then

Cũng mong cho nên danh nên tiếng

Sau nữa cửa nhà ta mạnh khỏe

Đã công trình đáo để nát gan

Tiểu tội xin tâu van mấy lời

Dù phải chăng xin người hãy nghe.

- Cung then Loọng thuông tản bióoc vằn xong: Gồm 4,5 trang, 81 câu, 567 chữ. Đây là cung then sử dụng trong lễ cấp sắc, lẩu then. Mọi công việc cơ bản đã gần xong, gọi thuông đến để dọn hoa vào rừng, số hoa này được đưa vào gốc khuông, nơi buộc ngựa của quan binh. Thuông nhập hồn âm binh nhảy ầm ầm trong nhà, dùng chân dồn hoa ra cửa, tay cầm khăn đỏ múa, lúc này những người giúp việc đã chuẩn bị sẵn sọt đựng hoa. Những sọt hoa được đưa lên đặt vào gốc cây khuông, cách nhà khoảng 200m. Then cứ hát, thuông cứ nhảy, tạo lên không khí rất nhộn nhịp.

- Cung then Khay tu chầng: Gồm 2 trang, 36 câu, 252 chữ. Công việc rất quan trọng của chúa then là phải tiễn hương hoa, chặng đường qua rất nhiều cửa, nhưng qua cửa này rất vất vả, vì là cửa ong, cửa đáp do bụt yểm, làm sao mở được cửa tiễn hương hoa

Sấng bân mà tàng đeo

Trầng bân mà tàng tọc

Tạm dich là:

Ong bay về một phía

Đáp bay về một phương

Ham lấu quá bâu mắc

Ham bjoóc khứn cung lọt

Vọng kiểu bâu chạm căn

Khiêng rượu qua chẳng mắc

Khiêng hoa lên đều lọt

Võng kiệu chẳng chạm vướng.

Mọi việc tuy rằng rất khó khăn, vất vả và đầy nguy hiểm, nhưng đều được nhà then giải quyết, đảm bảo an toàn, không vướng mắc. Then vui, chủ cũng vui, tất cả mọi việc đều suôn sẻ, mọi người khỏe mạnh, bình an.

- Cung then Tản bióoc lọi vằn xong: Gồm 3,5 trang, 63 câu, 441 chữ. Nội dung: Xâu hoa thành từng chùm chắc chắn để bày trước bàn thờ, đây là lần cuối để đưa vào gốc khuông. Then gọi các thuông đến nhập hồn, nhảy múa, đưa số hoa đã tháo ra cho vào sọt và mang đi

Thuông hắc bjoóc au mừa pù ké
Nhằng mì bjoóc hàng pum dú nẩy

Nhằng mì lai bjoóc bấu sằng chọn

Mơi pi noọng khẩu mà tan bjoóc 

Bươn chiêng lọn bjoóc mòn-bjoóc mòn sáng bàn thờ

Bươn thong lọn bjoóc tiên - bjoóc tiên khứn bàn thờ thung
Bươn tham lọn au bjoóc thí chím

Bươn thi lọn au bjoóc mạ lương

Bươn há lọn bjoóc mạy lang lung đeng

Bươn sốc bjoóc phắc coóng pù ké

Bươn chết bjoóc láp

Bươn pét lọn bjoóc lương

Bươn cấu lọn bjoóc lồm

Bươn thíp lọn va khấu pạt khư

Bươn ết lọn vài ké hấư thân,mu hấư các pú đẳm tiên

Bươn lạp mà nẩy so púm bjoóc ...

Thông bjoóc khấu pù đuối me, bứa, sấng, mè ve...

Bjoóc héo bấu dú lườn cần

Bjoóc tốc bấu dú lườn chúa

Lườn nẩy lung băng hương

Lườn nảy lung loàng bằng đét bươn há

Khuốp pi thấng mùa bjoóc teo mà

Noọng tan bjoóc khăm ngòa

Nhình tan bjoóc khăm cón

Tạm dịch là:

Thuông tản bjóoc về nơi rừng già

Còn nhiều hoa trần gian thành buồng (chùm)

Còn nhiều hoa thế gian chưa dọn

Xin mời anh em vào tản bióoc

Tháng giêng dọn hoa dâu - hoa dâu bên bàn thờ

Tháng hai dọn hoa tiên - hoa tiên lên bàn cao

Tháng ba dọn nhỡ hoa tứ quý

Tháng tư dọn hoa Bióoc mạ vàng
Tháng năm dọn hoa vông đỏ chói

Tháng sáu hoa bồ kết rừng sâu

Tháng bẩy bióoc láp

Tháng tám dọn hoa vàng

Tháng chín dọn bióoc lồm

Tháng mười dọn cum lúa treo sào

Tháng mười một dọn trâu già cho thần, lợn cho các cụ tổ tiên
Tháng mười hai đến đây giây xâu hoa...

Tiễn hoa vào rừng với mẹ, với bướm ong, với ve sầu

Hoa héo không ám nhà người

Hoa rụng đừng ám nhà chúa

Phủ này sáng như gương

Nhà này phong quang như nắng hạ

Hàng năm đến mùa hoa trở lại

Em hái hoa đêm qua

Chị hái hoa đêm trước

Đáy vất vả lai đuối lườn Then

Giờ nẩy câu tạm quây bjoóc ne

Mừa pù thung bấu thăng

Mong khám pi teo chập

Khoăn đáy đo hấư bjoóc .

Vất vả khó nhọc với nhà then

Giờ này ông tạm xa hoa nhé

Về sơn nhạc chẳng lời

Mong mùa sau gặp lại 

Hồn đủ đầy cho hoa.
- Khúc then tứ bách: Tứ bách là pho truyện dân gian thuộc thể loại cổ tích, ngụ ngôn, thường được sử dụng trong các lễ kỳ yên, nhưng không bao giờ được sử dụng hết các bài. Then tứ bách không được bố trí vào một cung mà xen kẽ giữa các cung. Tứ bách gồm: Bách điểu (là một trăm loài chim); bách thú (là một trăm loài thú vật có trong thiên nhiên và trong cuộc sống hàng ngày của đồng bào Tày); bách va (là một trăm loài hoa thường thấy ở trong cuộc sống người Tày); bách cốc (là các loại ngũ cốc hàng ngày vẫn nuôi sống con người).

Bách điểu: Chuyện kể rằng: Trong một lần đi tiến lễ, một trăm loài chim đã cãi nhau om xòm, tự xưng mình tài ba có nhiều công lao. Để tránh rắc rối và cản trở công việc tiến lễ, đoàn quân then phải đứng lên hòa giải và phong cho mỗi loài chim một chức vụ, nhằm tạo nên sự êm thuận, vì thế chim nào cũng vui vẻ hài lòng:

Tham hồi tống trao quân dóng dả

Phát lệnh oóc pây cạ bản nha

Tỏi bách điểu khảu mà đẻm án

Phượng vàng liền vôi váng khảu mà

Nguyên khỏi lục vua cha ngọc váng

Hẩư khỏi lồng đạo láng cai quân

Khỏi xo cái sơn lâm khâu khuổi

Nộc Dùng nhìn bối lối khôm lai

Khỏi cụng pền lục chài Hán Sở

Hẩư khỏi lồng hết chủa cai quân

Phượng vàng mền xẩu khôn bẩu mảng

Mền hết rằng nả đán tềnh phja

Mền pây chụ ru va đuổi cảng

Các chủa dú lặm mản nhúm khua

Thất tiết mền hết vua cầu vị

Phượng vàng liền khảu quỷ tâu vua

Dá tỉnh cẵm tà gian mền cảng 

Khỏi pây trụ đuổi cảng pửa hâư

Chứng cứ mì tua cầu rọ ráng

Khỏi pây chụ đuổi cảng là thôi

Hết răng mà phuối sai sự mển

Bấu chử khỏi phuối lịn hợi quan

Chử tưởng củ pác khan lặm mản

Tạm dịch:

Ba hồi trống giục quân dóng dả

Lệnh truyền đi khắp cả bản nha

Gọi bách điểu đến ta đếm hỏi

Phượng hoàng liền chạy vội tới nơi

Tôi nguyên con vua trời Ngọc Hoàng

Cho tôi xuống dưới trần cầm quân

Tôi xin quản sơn lâm khe suối

Chim công nghe bối rối đắng cay

Tôi cũng là con trai Hán Sở

Lệnh tôi xuống làm chủ cầm quân

Chính phượng hoàng bộ lông xấu xí

Lại xây tổ ở giữa vách cao

Thường lui tới ăn nằm với vượn

Đứng sau màn các tướng mỉm cười

Kẻ thất tiết làm vua ai trọng

Phượng hoàng liền hạ giọng kêu oan

Chớ nghe lời tà gian hắn nói

Tôi lẳng lơ với vượn khi nào?

Có ai thấy gọi vào đối chất

Tôi ăn nằm với vượn thì thôi

Cớ sao lại nói sai việc ấy

Chẳng phải tôi nói bậy hỡi quan

Các tướng liền nói ran sau màn

Viết sắc hẩư phượng vàng hết vua

Sle hẩư mền cai hua thuổn thạy

Nộc Dùng xâm khảu slảy thật khôm

Tọ khỏi là mjạc khôn hơn dá

Chủa tạng liền viết phó hẩư mền

Phong hẩư chức quận công nẳng tẩư

Mầng mjạc khôn tọ xẩu hua eng

Nộc Cốt nả đẳm phját khảu thâng

Chiềng mừa các then bân cứu tụng

Khỏi là mìa Thạch Sùng vằn xưa

Tại vằng hên mưu cơ hết lẩư

Phua khỏi chắng tốc tẩu phua mền

Khôm tua vằng lục hên hết hại

Dảo rườn chắng tan bại bấu nhằng

Vằng hên củ pác dăng chắng cạ

Bợi vằn cón nộng á bấu thương

Chắng lạng tu lạng rườn pen nảy

Nộc cốt xâm khảu slảy chắng khan

Vằn cón răng bấu xam ua noọng

Cả này nhằng mà roọng hết răng

Thôi thôi dá cải căn chua dá

Viết chỉa nẩư sloong cá hết quan

Nộc cốt hết cơ đang Pò Mạ

Vằng hên là hết Xạ Chòn Cừa

Các chủa tốp mừ khua chí chắng

Tha nả ngòi là ngặng như hên...
Viết sắc cho phượng hoàng làm vua

Để Phượng hoàng cầm đầu tất cả

Chim công thấy giận quá trong lòng

Còn tôi đây đẹp lông hơn hẳn

Chúa trạng liền viết hẳn sắc phong

Cho làm chức quận công ngồi dưới

Mày tuy đẹp nhưng bởi đầu thon

Bìm bịp mặt đen xạm tới nơi

Xin trình các quan then cửu trùng

Tôi là vợ Thạch Sùng ngày xưa

Vì thằng cáo mưu mô làm hại

Chồng tôi mới phải dưới hắn ta

Cay cái thằng cáo nhà vô lại

Nhà cửa tôi tan bại chẳng còn

Thằng cáo lên giọng van mà nói

Bởi ngày xưa em lại chẳng thương

Cửa nhà mới dở dang như vậy

Bìm bịp lòng áy náy nói ngay

Xưa sao không đến đây hỏi lấy

Bây giờ còn nói vậy làm chi

Thôi đừng cãi làm gì chủ mắng

Viết chỉ cho hai thằng làm quan

Bìm bịp làm chức sang phò mã

Còn thằng cáo làm xã chui rừng

Các chủ vỗ tay mừng đôm đốp

Mặt mũi vằn lòe loẹt cáo ta....

Bách thú: Kể về các loài thú vật có trong thiên nhiên và cuộc sống hàng ngày của đồng bào, luôn gần gũi và thân quen với con người:

Chủa tốc đạo lâm sơn, tiên thângkhông đại ngản

Tứ bức móc lồng Hán chứa chan

Bách thú là hội căn chổn này

Cốc cường lểnhao cháy phán ra
Tạm dịch: 

Chúa đến vùng núi rừng, tiên tới chốn rừng già

Bốn phương mây buông trải tràn trề

Bách thú khắp nơi về hội diện

Thầy ta lệnh ra liền phán ngay.

Tuy nhiên trong cuộc sống của các loài thú cũng muôn hình, muôn vẻ, mỗi loài có nhiệm vụ riêng, loài nào cũng biết rõ việc của mình và luôn nhìn nhận ra lẽ phải:

Dắp nọi là oan gia chủa tách

Bách điểu mền mì pích nhằng cô

Tạm dịch là:

Gây lên chuyện oan gia chúa mắng

Bọn bách điểu có cánh còn lo

Lọ răng là chọc tua vật thú

Ná tỉnh cằm phép chủ ngòi đu

Mì lục nhựng mì mu lục vẹ
Nữa là bọn chúng ta cầm thú

Phải nghe lời của chủ mới nên

Kể cả bọn gấu con cùng lợn.

Bách va: Gồm một trăm loài hoa thường thấy ở trong cuộc sống, mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng, hương sắc riêng, nhưng các loài hoa đều thể hiện rõ sự trong trắng, kiêu sa, vì thế thường được sử dụng trong các nghi lễ, cuộc sống  hàng ngày của con người:

Chủa tốc phủ Thanh Lâm

Tiên mùa chồm đô kín

Au mọi khong cúa chỉnh khảu mà

Các le vật hương va đồ quả
Tạm dịch là:

Chúa tới phủ Thanh Lâm

Tiên đến xem thành kính

Lấy mọi thứ trong sạch vào đây

Lễ vật có hương hoa và quả.

Bách cốc: Cũng như các dân tộc khác ở miền núi, nguồn sống chính của người Tày là làm ruộng, làm nương để trồng các lọai ngũ cốc như: Lúa, ngô, khoai, sắn, đây là lương thực, thực phẩm không thể thiếu để duy trì cuộc sống:

Tổng khảu và là khảu slảo

Các bậc nẳng đâng phủ sân chang

Phụng lệnh giờ khai bang lập quốc

Tự hồng vang tị nước cho an

Nhân sinh tởi hộ mang trị thể
Tạm dịch là:

Đồng lúa nắm, ruộng lúa chùm

Các vị ngồi giữa sân trong phủ

Đợi lệnh giờ mở mang dựng nước

Từ hồng hoang thủa trước đến nay

Từ hỗn mang đến ngày yên trị.
Trong then bách cốc, ngoài những bài hát có nội dung nói lên tầm quan trọng của ngũ cốc đối với đời sống con người, có bài còn vẽ lên cảnh đẹp của thiên nhiên, dưới sự tác động của con người, những phong cảnh làng quê khi mùa lúa chín. Cảm xúc vui mừng của con người khi gặp mùa bội thu và không quên dâng lễ cảm tạ vua trời:
Bươn nhỉ cắp bươm slam lồng chả

Bươn slí mền liền mả đảy căm

Bươn hả mền păn lằm chả ón

Nhình chài chắng kẻo dỏm chùa căn

Chắng oóc pây au đăm cón pậu

Bươn chết mền pền khảu păn lằm

Bươn pét mền liền khăm đâng tổng

Bươn cẩu mền slúc lồng chang nà

Bươn slíp tan au mà khẩu dáo
Tạm dịch là:

Tháng hai ba gieo mạ ngoài đồng

Tháng tư mạ mọc xanh bằng nắm

Tháng năm mượt xanh thắm mạ non

Gái trai rủ từng đoàn đi nhổ
Ra đồng cấy khắp chốn đó đây

Tháng bẩy đẹp hây hây thành bụi.

Tháng tám lúa che tối cả đồng 

Tháng chín lúa chín vàng ngoài kho
Tháng mười ngắt lúa mang về
Bươn ết tọn khẩu slảo cơ quan

Bươn lạp tọn khảu chang vua vàng

Chùa căn khửn theo tản mường bân

Lẹ liền khảu mà thâng vội váng

Phục vọng lồng nả tản sân hoa

Sang trọng răng khảu mà kin nặm.
Tháng mười một nộp cho vua nhà nước

Tháng chạp mới nộp tới vua trời

Hãy theo ta lên nơi trời cao

Lễ dâng trời vội vã mang lên

Cúi đầu sụp lạy nơi sân ngọc

Vua thương cho mời qua uống nước.
               - Khúc then khảm hải (vượt biển): Theo khúc hát then khảm hải của một số thầy then ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang then khảm hải có 918 câu, mỗi câu 7 từ được kết cấu bốn đoạn: Đoạn 1 "Thuông nặm bjóoc" (Thuông nước hoa) có 141 câu; đoạn 2 "Đại hợp thanh" có 226 câu; đoạn 3 "Au thuyền khẩu bến sắm thả" (Sắm sửa thuyền vào bến chờ) có 251 câu; đoạn 4 "Mo canh năm pế" (Cúng canh nước biển) có 300 câu. Nhưng cũng có sách xếp riêng then Khảm hải thành một cung.

Khảm hải là bài hát cổ mang âm điệu ai oán, sầu bi, nói về thân phận những người nghèo phải chèo thuyền vượt thác, ghềnh trên biển cả để đưa các quan tới bến bờ bình an và dâng những sản vật quý báu cho vua chúa... Đây là loại then khó, chỉ có những người thạo nghề mới thể hiện được. Khi nghe hát khúc khảm hải người nghe, người xem như được sống cùng với tâm trạng của đoàn quân Thuông (phu chèo thuyền) trên những con thuyền vượt biển, thấu hiểu về hình thức lao động cưỡng bức, khổ ải, đầy gian nan nguy hiểm, có thể ra đi không có ngày về. Thầy hát để cúng cho những linh hồn bị chết một cách oan khuất. Những cái lắc mình như ngả nghiêng trước sóng biển, chiếc đàn tính trong tay vang lên điệu nhạc lúc êm ái, lúc hung dữ như biển cả đang gầm thét lấy đi mạng người. Hoặc những đoạn hát trong tâm trạng biệt ly sầu nhớ kể về sự chia tay của đôi vợ chồng nhà Thuông, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ quê hương. Các hình ảnh khắc họa trong từng câu then cùng với giai điệu gợi cho người nghe cảm giác man mác buồn:

Bọn mừng đã quen thói ép cần

Lệnh đa đáy truyền mà vằn cón
Hẹn giờ tý mà thâng tón lừa

Pừ ý Giáp bấu truyền lục lan

Hấư cần hâư mầm quen khò khanh

Mì tham mừ hưa căn đáy đây

Thuông vội dám pa pây coi ngòi

Xo lỗi mọi quan đang dú nẩy

Bọn câu bấu mì ty dú vằn hâư

Đáy mà thâng trực lăng ty dú

Mìa xếp thứa, xếp khăn khẩu tây

Ha hí khẩu chồm nả phua 

Oóc nhầm giwof tơi ngo khôm lai

Tạm dịch là:
Ấy kiếp cha chúng bay quen thói

Lệnh bài đã truyền tới hôm qua

Hẹn giờ tý canh ba đón thuyền

Sao thằng Giáp chẳng truyền con em

Hễ thằng nào nó quen cứng cổ

Ba cánh tay một chỗ sẽ hay

Thuông vội vàng bước đi khún núm

Xin lỗi các tiệu đàng khỏa quan

Chúng tôi đâu có ở ngày nào

Để mà trực kim lăng tổ nghiệp

Vợ lật đật áo, khăn và túi

Mắt đắm nhìn vẻ mặt của chồng

Sinh nhầm giờ số tôi khổ quá

Bấu pây quan nưa ép vằn hâư cũng ép

Chèn dú lườn au dú hâư mà

Số noọng leo vì phua thương me.

Không đi quan trên ép từng ngày

Tiền ở nhà lấy đâu mà có

Phận em phải vì chồng thương mẹ.

                   (Trích trong đoạn 2 "Đại hợp thanh" then khảm hải

Biết không giữ được chồng, công việc không thể dừng lại, người vợ cố kìm nén cảm xúc và căn dặn để chồng đi xa bớt lo lắng.

Pi oóc pây chèo lừa khám pê

Việc quan ép leo theo hết nấy

Bấu đáy nghe cằn cáng ngoan dít

Tó ná việc cu quan leo nghe

Mìa lục noọng dú lăng leo chư

Tạm dịch là:

Anh ra đi chèo thuyền vượt biển

Việc quan ép âm thầm làm vậy

Đừng nghe lời chúng bạn ngọt ngon

Trước mặt việc theo quan chấp thuận

Vợ con em giữ trọn đằng sau.

Trước mặt chồng, người vợ tỏ ra cứng rắn để chồng ra đi được yên tâm, nhưng khi người chồng đi rồi, người vợ đến ngồi bên cửa sổ đau đáu nhìn theo, nhỏ những giọt lệ sầu bi:

Mìa năng dú pắc tang hi theo

Nặm ha lân phjác phjác bấu cáng

Tạm dịch là:

Vợ ra ngồi cửa sổ nhìn theo

Nước mắt lại giàn dụa khó nói.

Người chồng không muốn xa rời vợ, đứng trên thuyền, tay cầm mái chèo, lòng xao xuyến rối bời, thương mẹ già, vợ trẻ, con thơ ở quê nhà sẽ sống ra sao khi không có mình:

Mìa lục au căng chin mà tăng

Lườn hâu thì mì chết, mì tham

Nhằng lườn lầu la mì lục tọc
Hết lừ đáy bằng bạn, bằng bè

Mìa đeo mìa hết giăng mà đáy

Tu cắp lườn phuôn lua, lườn loang
Tạm dịch là:

Vợ con lấy gì ăn chờ đợi

Nhà họ thì có bẩy, có ba

Còn tôi thì đơn côi con một

Biết làm sao cùng bạn, cùng bè

Một mình vợ làm sao xoay sở

Cửa lại nhà dột nát trống hoang.

Tưởng rằng ra đi sớm được trở về đoàn tụ gia đình, nào ngờ các phu then cứ lênh đênh trên nước, hết sông lại biển, trải qua bao nguy nan, bão gió. Trên đường đi, gặp cảnh vật ong bướm có đôi, mà mình thì đơn côi lạnh lẽo, nỗi nhớ nhà lại dâng lên. Vì xa nhà quá lâu, sợ người vợ ở nhà thay lòng, đổi dạ, không chờ đợi mình về, cực quá, phu then đã tính đến cái chết để quên đi sầu thảm: 

Bấu chắc nhằng chung thúy dú lườn

Hay đã pay đuối cần đai dá

Chẳng lẽ thặt khò hấư qua pây

Thâng lúc hâư chắng đáy lẹo tơi.
Tạm dịch là:

Biết có còn chung thủy tu thân

Hay là đã nguyệt hoa người khác

Chẳng lẽ thắt cổ cho qua chuyện

Biết khi nào mới hết cuộc đời.

-  Bên cạnh những cung, khúc then được thầy then hát trong các cung, phủ ở một số nghi lễ, có những cung then như nói về đạo nghĩa vợ chồng, tình yêu đôi lứa.

     Cung luồng loa:

Quá khử khái luồng va uổn khúc

Tốc thâng tạo tiên đức ăn phuô

Lúc đại hạn mất mùa hại quả

Thực thảo mộc sơn lọi lường quân

Nàng mừa thăm hương lân pó mé

Phuô nàng toọng bất nghịa vong ơn

Ngỡ ca noọng chin lai ím toọng

Thót dao mà khả noọng hẩư hai

Chang toọng hăn thẩy đai phiác mước

Mừ căm dao tham bước vận thân

Thoong khoăn khửn mường bôn quắc phạ

Lồng chin nặm đạo lả đét lương

Thiên hạ cẩu ăn phuô bặng khỏi

Thể gian mì cằm phưới phương ngôn

Mìa khôn đẩy phuô khôn thông ru

Chẳng mì toọng chin dú đuổi căn

Mìa khôn đẩy phuô trăn sảm đát

Phuô khôn đẩy mìa miác thúc pan

Giảo rườn chắc lo toan pí noọng

Tu rườn đẩy êm toọng chồm khuô

Phận mìa khôn phuô chăn vụng dại

Khọn mìa then vá lại chin kham

Phận phuô khôn mìa phàm lai pác

Bấu chắc tàng cung các khêm mây

Khừn vằn ghen phuô hây tò đá

Chắng pên chuyện tò nhá hẩu căn

Giảo rườn bấu bằng chăng lang đạng

Chắng nội pên cần chạn ngẩn ngơ

Truyện pi noọng tẩư nưa cói nghị

Giá sày học truyện ví luông loa.
Tạm dịch: 
Bước tới cung bảy sắc cầu vồng

Lạc tới chốn thi nữ xe duyên

Lúc đại hạn mất mùa màng thương xót

Thực thảo mộc sơn lạ lương quân

Nàng về thăm hương lân công đức

Chồng nàng lòng bất nghĩa vô ơn

Ngỡ là em uống no hơn no bụng
Rút dao ra đâm chém giết em

Trong bụng đơn lạc loài rau má

Tay cầm dao ba bước vẫn thân

Hai hồn siêu lên trời bạt vía

Xuống uống nước đạo giới gió sương

Thiên hạ ai tơ vương thất thế

Thế gian có tiếng nói châm ngôn

Vợ khôn được chồng khôn thông thái

Mới thực lòng hiếu thảo sống chung

Vợ khôn được chồng hoang bất thất

Chồng khôn được nhất thảo gia

Việc gia đình lo toan chăm chỉ

Mới là chọn chữ nghĩa lương tâm

phận vợ khôn chồng nhân vụng dại

Đánh vợ lẫn ăn hại lòng tham

Phận chồng khôn vợ phàm khoác lác

Không biết đường chăm chút chỉ kim

Ngày đêm ghen chồng hay mắng nhiếc

Mới thành chuyện cãi vã lẫn nhau
Nhà cửa không được đẹp khang trang
Dẫn tới gia đình mau rệu rã

Chuyện xóm làng đôi ngả nghĩ suy

Cầu vồng là tàn dư không thể

                    ( Trích của bà then Nguyễn Thị Công, xã Phương Độ)
Bằng những câu từ rất gần gũi với đời thường, then đã nhân cách hóa cảnh vật xung quanh, khắc họa thành những bức tranh mô tả mối tình ngang trái éo le của nàng ve sầu. Lời hát kể rằng: Xưa kia, ve sầu là một cô gái xuân xanh mới mười năm tuổi, bị bố mẹ ép duyên gả cho cụ già 70 tuổi. Nàng than thân trách phận vô duyên, khi thấy người khác lấy được chồng trẻ, nàng đã ăn lá ngón tự tử. Hồn nàng biến thành con ve sầu, ngày ngày kêu khóc thảm thương. 

Trên đường lên Ngọc Hoàng cúng lễ, quân then đi qua rừng ve sầu, nghe tiếng kêu nỉ non, réo rắt của ve sầu, quân then bồn chồn, mỏi gối, bỏ gánh, tựa lưng vào gốc cây thung để nhớ về quê hương, không đi tiếp được. Vì thế quân then cho đội quân vào rừng bắt ve về kết tội:

Tiếng mèng ve loọng dú pù

Cốc mạy bâư kheo thành bâư lương kho heo

Cằm mèng lèn hãy lai khôn khó

Bằng tiếng đàn nghe mà khôm lai

Hâứ quân then, binh mã chư bán

Hâứ nhình chài chứ mà thâng căn

Kha ón, hua kháu nết giặng sáng tàng

Lựa lăng khấu mạy thung, mạy cái

Mừ tậu khò cằm nghỉ hăn puồn
Tạm dịch là:

Tiếng ve kêu sào sạc núi rừng

Cây lá xanh biến vàng khô úa

Tiếng ve sầu như khóc, như than

Như tiếng đàn du dương thảm thiết

Xui quân then, binh mã nhớ quê hương

Xui trai gái nhớ tình, nhớ nghĩa

Chồn chân, mỏi gối đứng ở bên đường

Tựa lưng vào cây to, cây cao
Tay chống cằm miệng buồn thưa thớt

Sau khi bị quân then bắt tội, các nàng ve sầu bắt đầu than thân trách phận:
Nghe mèng ve loọng hãy khôm khó
Hết lừ tơi pân nẩy

Hết lăng tội mà quân thâng pắt

Mèng ve chấu chuyện lai quá

Tơi cần dú dương gian vằn cón

Duyên cú bạn mì phua đây báo

Nhằng phua pậu đã ké lai

Pi đã ké qua chết thíp
Nhằng pậu chăng đáy thíp pét pi

Minh loa au phua bấu mì luyên

Kha khộc cung hết bạn nàng tiên

Cằm pậu loọng bôn kheo chắc bấu

Thế gian mì cần chắc hấứ pậu

Khuốp pi m,ong hết nùa bươn thoong

Bân qua thăm bấu mì cần hí hăn

Páng trao páng mừa pù don dú

Bươn há hết tua cuông lồng nà

Bươn chết lại mừa pù hết ve
Tạm dịch là:
Nghe tiếng ve than khóc thảm thương

Làm sao lại thế này hỡi đời

Mắc tội gì có quân đến bắt

Ve sầu lên tiếng than dai dẳng

Nguyên tôi ngày dương gian ngày trước

Duyên chúng bạn chồng trẻ đẹp trai

Còn chồng tôi già nua cốc đế

Niên sinh thất thập đã quá xuân

Thân tôi còn than tân mười tám

Xấu số lấy tấm chồng vô duyên

Con cóc bạn nàng tiên thấy đó

Tiếng tôi gọi ngàn xanh thảm thiết

Thế gian nào ai biết cùng ta

Quanh năm ước làm mùa tháng hai

Bay qua thăm không ai để mắt

Lòng bảo lòng về rừng ẩn trốn

Tháng năm làm cà cuống xuống đồng 

Tháng bẩy lại lên rừng làm ve

                                  (Trích đoạn bài bắt ve sầu)

Thông cảm, chia sẻ và buồn thay trước tiếng kêu thảm thiết của nàng ve sầu khi phải sống cùng mối tình khập khiễng, trái ngang:

Cốc héc su nghen hăn than thớ

Nương la puồn cắp vằn cắp bjoóc 

Thoong la puồn tàng phua tàng lục

Tham la puồn pi ỏn bấu mì bạn

Then khứn mà so cáng đuổi nàng

Then khứn mà cáng chuyện đuổi ve

Dú đâng páng xót xa puồn khổ

Tha mèng ve cứ loọng lai cằm

Các chúa nghe hăn puồn khấu toọng

Cám ơn then hết phúc choi ve

Ve mì cằm chứ ơn dú tơi

Các chúa khứn mường bôn thống lệ
Tạm dịch là:

Cốc cường lắng tai nghe than thở

Một là buồn cùng hoa cùng nguyệt

Hai là buồn đường chồng đường con

Ba là buồn tuổi son thiếu bạn

Then lên định xin miệng với nàng

Then lên xin giọng thanh với ve

Trong dạ bỗng xót xa buồn thảm

Bầy ve tự than thân cứ kêu

các chúa nghe âu sầu vào dạ

Cám cảnh then làm phúc thả ve

Ve có lời chúc để báo ơn

Các chúa lên mường trời tiến lễ.
                           (Trích đoạn bài bắt ve sầu)

5. Phỏng vấn Bà Nguyễn Thị Toán - Nguyên phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang; Ông Hoàng Xuân Đích – Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, huyện Quang Bình; Ông Ngô Trung Hiếu – Trưởng phòng văn hóa và Thông tin huyện Bắc Quang
Sự biến đổi của nghi lễ then trong đời sống của dân tộc Tày, tỉnh Hà Giang?
Then là một hình thức sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng lâu đời của người Tày. Nghi lễ then có vị trí hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần, tín ngưỡng của đồng bào, giúp con người định ra những giá trị đạo đức, thẩm mỹ và một số quy phạm trong lối sống, ứng xử, phản ánh muôn mặt cuộc sống của con người miền sơn cước. Tuy nhiên theo thời gian, trước những đổi thay mạnh mẽ của cuộc sống, then Tày có những biến đổi sâu sắc. Cùng với việc tồn tại, duy trì dòng then cổ phục vụ đời sống tín ngưỡng là chủ yếu, ngày nay đồng bào Tày còn phát triển mạnh mẽ dòng then mới, phản ánh tình yêu quê hương, đất nước, cuộc sống, sự biến đổi của then Tày ở Hà Giang được thể hiện qua những khác biệt về chủ thể, nội dung khúc hát, qua đối tượng tham gia, qua không gian diễn xướng và hình thức tổ chức:

Về Chủ đề và nội dung khúc hát
Trước đây, đồng bào quan niệm thế giới tâm linh của người Tày là thế giới đa thần, qua đó phản ánh sự giao lưu hội nhập giữa yếu tố tôn giáo tín ngưỡng bản địa với các tín ngưỡng du nhập thuộc về Tam giáo. Then là sự sinh động hoá quan niệm về thế giới ba tầng của người Tày. Thông qua nhãn quan của những người làm nghề Then, cõi trời được cụ thể hoá, hiện thực hoá như là một hình ảnh lý tưởng của cõi nhân gian, khái niệm hồn vía cũng được cụ thể hoá. Ra đời trong dân gian, gắn với đời sống sinh hoạt tín ngưỡng của dân gian nên nghi lễ Then là sự phản ánh chân thực cuộc sống của người dân miền núi mà trước hết là môi trường tự nhiên xã hội của người Tày. Đó là môi trường miền núi với đặc trưng là nền kinh tế tiểu nông tự cấp, tự túc được phản ánh khá rõ trong hành trình Then mang lễ vật lên Mường Trời. Có thể nhận thấy làng bản và cuộc sống sinh hoạt lao động sản xuất của người dân Tày hiện lên rất quen thuộc trong Then. Vì thế nội dung của những bài then cổ chủ yếu phản ánh những tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, mong muốn rất bình dị: Có thóc gạo, trâu bò, gà vịt đầy nhà, cha mẹ già trường thọ, gia đình hoà thuận yên vui, con cái hiếu thảo trưởng thành, vợ chồng luôn gần gũi thương yêu nhau. Đối với những người làm nghề cúng bái thì làm nghề được linh nghiệm, được dân làng tín nhiệm mang lại vẻ vang cho gia tộc. Những ước nguyện này được thể hiện chủ yếu qua lời cầu khấn và qua nội dung từng bài hát trong các nghi lễ.

Như vậy, xét về mặt nội dung, nghi lễ Then truyền tải những thông điệp của một thời quá khứ. Ngày nay, nhiều vấn đề trong Then không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại song những giá trị nhân bản trong giáo dục đạo đức vẫn mãi còn giá trị. Hiện nay, các lời then mới chủ yếu đề cao giá trị đạo đức lối sống như: Tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thương con người, ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu, tuyên truyền pháp luật, ca ngợi sự đổi thay của quê hương.

- Đối tượng tham gia: Để thực hiện được những khúc hát, cung đoạn then trong các nghi lễ của đồng bào Tày chỉ có thầy then mới thực hiện được. Đó là những người phải thật sự am hiểu về then, phải biết đánh đàn tính, dùng nhạc xóc, biết đầy đủ các nghi lễ trong phong tục của người Tày và đã được cấp sắc. Bởi vậy số lượng người có thể thực hành không nhiều, cùng với việc nhiều khúc hát, cung đoạn được truyền khẩu, ít được ghi chép dẫn đến hiện trong then cổ đang đứng trước nguy bị thất truyền. Một nguyên nhân nữa là trong các khúc, cung then được ghi chép lại bằng một số lời Tày cổ, mang âm sắc địa phương bởi vậy có những người học được các cung đoạn then nhưng không hiểu rõ về nội dung, việc dịch ra chữ quốc ngữ gặp nhất nhiều khó khăn. Tất cả các nguyên nhân trên dẫn đến thực trạng, số lượng người tham gia bảo tồn, phát triển di sản trong cộng đồng, số lượng nghệ nhân có thể thực hành và truyền dạy còn lại rất ít.

Hiện nay, tại Hà Giang đang phát triển mạnh mẽ dòng then mới trong các bản làng người Tày. Với nội dung mang hơi thở của cuộc sống hiện đại, lời ca gần gũi, quen thuộc, dễ hiểu, then mới đang thu hút được số lượng người tham gia sáng tác, biểu diễn. Trong then hiện đại, ai cũng tham gia học và trình diễn, chỉ cần biết hát, biết nhịp phách, tiết tấu của then và có tâm huyết với then.

- Không gian diễn xướng và hình thức tổ chức của Then cổ thường được sử dụng trong các nghi lễ như: Cầu mùa, cầu yên, cấp sắc... hình thức tổ chức mang tính chất gia đình, dòng họ và chỉ có thầy then thể hiện. Còn then mới được các nghệ nhân hát trong các buổi liên hoan văn nghệ, giao lưu văn hóa hoặc trong các dịp lễ hội, được các tổ chức xã hội, các cấp chính quyền đứng lên tổ chức. Các tiết mục phụ thuộc vào nội dung bài hát, thông qua các thể loại độc tấu, song tấu, hoà tấu, hỗn tấu cùng cây đàn tính.

Xin trích đoạn một số bài hát viết theo thể loại then mới của các nghệ nhân như:

- Sáng tác của nghệ nhân Hoàng Tiến Sung, thôn Trung Thành, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình. tỉnh Hà Giang:

           LẬP XUÂN
Lập xuân mà đét ón lung lương

Tềnh bôn phạ lung khao moóc thoóng

Én nhạn bân chang hả xa tôi

Nhằng bân pay bân mà lý lạy

Lập xuân mà bươn chiêng pi mấư

Mận tào nhuộm bjoóc phống bâư ban

Một mèng kẻo căn mà lằng mấư

Đếch ké mì thứa mấư tỏn xuân

Vằn lễ hội lồng tông mà giá

Bươn chiêng là bjoóc mặn phung khao

Bươn thoong là bjoóc tào phung ón

Nưa bù mì tôi thí báo thao

Chùa căn khửn pù khau chay mạy

Đăm mạy hấứ pù cái đông luông 

Ơi thương điếp quê hương bản noọng

Bửa bân mà hom bjoóc mận tào

Mạy mác phông bâư ban búp ón

Thiêng queng quý lắt lí pù phia

Khảm khắc ơi mùa nà sản xuất

Đếch ké cùng náo nức lồng công

Pi nạy quyết thi đua năng xuất

Khẩu mùa nà tấp nập đông xuân

Khỏp bản làng vui mùa sản xuất

Bấu hấứ pân phát giác vằn xưa

Tời nay khác hơn tời mơ cổ

Mỳ chính sach cúa đảng, Bác Hồ

Dân lầu đã ím đo sung túc

Bản lầu xây dựng nông thôn mấư

Hệt theo đảng chủ chương lườn nước
Dịch: Lập xuân về nắng ấm vàng tươi
Bầu trời trong xanh mây thấp thoáng

Đàn đàn én lượn bay cùng xuân

Lướt theo gió chào đón xuân về

Lập xuân rồi đầu xuân năm mới

Mận đào nhuộm hoa nở búp non

Ong kiến kéo nhau xây tổ mới

Già trẻ có áo mới đón xuân

Ngày lễ hội Lồng tông đã đến

Tháng giêng là hoa mận nở ban

Tháng hai là hoa Đào nở rộ

Trên đồi cao nam nữ gái trai

Cùng nhau lên trồng cây ngày tết

Gây cho rừng thành núi xanh tươi

Ôi yêu thương quê hương bản noọng

Bướm bay lượn hương sắc núi rừng

Hoa trái đua đâm trồi nẩy lộc

Tiếng queng quý thắm thiết đồi cao

Tiếng ánh ương dâm dan trong giấc

Già trẻ cùng não nức ngày công

Năm nay quyết thi đua năng xuất

Xóa bỏ hết đói nghèo ngày xưa

Thời nay khác hơn thời ngày trước

Có chính sách của Đảng Bác Hồ

Dân mình đã ấm no sung túc

Bản làng xây dựng nông thôn mới

Nghe theo Đảng vạch đường chỉ lối

Mới có ngày hạnh phúc ngày xuân

- Sáng tác của nghệ nhân Hoàng Pi, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình. tỉnh Hà Giang:
BÁC HY SINH CỨU NƯỚC

Là…Lùng mí quá phia vần chang hả

      Quảng mí quá tọng phịa nưa bôn
     Phân tốc lồng khình châm đẩy mát

               Dịch:

 Sáng không bằng mặt trời mùa hạ

Rạng không bằng lòng dạ mặt trời

Mưa rơi xuống trần gian được mát

Là… Ơn mừa cần phúc moác pân co

        Bác khẻo lo hăn tàng cứu nước

       Giờ này đẩy pân phước tứn hua

Bác ơi: Bác tèo nòn hâng đua chứ quả

Là… Khứn vằn khẩu thăm nả dú lăng

         Đất nước đảy kin nhằng chứ Bác

        Ơn thêm mừa Các Moác – Lênin

       Các dân tộc lẹo tin cần Bác

Là…Cần Bác ổ đẩy moạc đẩy phiêng

       Giải phóng thong thoong miền Nam Bắc

       Lai nước đẩy nghìn chắc phân ghê

       Khẩu mà quyết lời thề đởi Bác

Là…Trò lo thêm phất giác hẩư dân

       Tẩy thuổn bọn cố nông địa chủ

        Đin nhả bấu thúc thự phân cân
       Mọi quyền lợi đảy hân tó nả

Hới là ơi… Công Bác luông cờ phọa Bác ơi


       Công Bác mả cờ bôn


     Tơi tời đẩy kin chồm chứ Bác.
Ơn mưa cỏ cây cối xanh tươi

Bác khéo lo thấy đường cứu nước

Giờ này được vui sướng cười to

Bác ơi! Bác ngủ yên lâu con nhớ quá

Ngày đêm vào thăm Bác trong lăng

Đất nước được ăn còn nhớ Bác

Ơn thêm nữa Các Mác – Lê nin

Các dân tộc đều tin lời Bác

Lời bác nói được bằng được phẳng

Giải phóng xong 2 miền Nam Bắc

Nhiều nước được nghìn chắc phân chia

Vào mà quyết lời thề với Bác

Lại lo thêm phân phát cho dân

Đuổi được bọn cố nông địa chủ

Đất cỏ không phải mua chia nhau

Mọi quyền lợi nhìn thấy trước mắt

Công Bác to như trời như biển Bác ơi

Công Bác là lá cờ dưới trời

Đời đời được ăn nhìn nhớ Bác.

- Sáng tác của nghệ nhân Hoàng Thanh thời, thôn Yên Thượng, xã Yên Thành, huyện Quang Bình. tỉnh Hà Giang:
MỪNG QUANG BÌNH HUYỆN MỚI

(Đặt lời theo thể loại then Bắc Cạn)

Hỡi la noọng chồm huyện Quang Bình lập mắư

Theo ý Đảng, ý mọi cần dân

Ké, ón khắp tẳư nưa sung sướng a à ơi

Chọn cần tài khắp bản giỏi giang

Hệt việc thêm vinh quang hẳư Đảng

Trường học dú từng bản đảy đo

Trạm xá đay điện rùng pên boóc

Vằn vằn đin nước đảy phồn vinh

Xây Quang Bình vằn thêm tối mắư a à ơi!

 Dịch
Hỡi la em mừng huyện Quang Bình lập mới

Theo ý Đảng, ý mọi người dân

Già, trẻ khắp mọi nơi vui sướng a à ơi

Chọn người tài khắp chốn giỏi giang

Làm việc được vinh quang theo Đảng

Trường học ở từng bản, từng thôn

Trạm xá tốt điện sáng lung linh

Ngày ngày đất nước được phồn vinh

Xây Quang Bình ngày thêm đổi mới a à ơi!
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